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A. PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNH ÊXUẤTÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊNGUYÊ

CƠÊBỊÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊcánÊnóngÊ (HotÊRolledÊSteel)Ê làÊmộtÊ trongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊ thépÊcơÊbảnÊvàÊphổÊ

biếnÊnhấtÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊluyệnÊkim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊcánÊ

thépÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊ–ÊthườngÊtrênÊ1.000°C,ÊcaoÊhơnÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlạiÊcủaÊthép.ÊQuáÊ

trìnhÊnàyÊgiúpÊthépÊđạtÊđượcÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊthướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊvớiÊđộÊdẻoÊ

tốt,ÊdễÊgiaÊcôngÊvàÊnăngÊsuấtÊcao.ÊThépÊcánÊnóngÊthườngÊđượcÊdùngÊlàmÊnguyênÊliệuÊ

đầuÊvàoÊchoÊnhiềuÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊphủ,ÊhoặcÊ

chếÊtạoÊcácÊkếtÊcấuÊthép,ÊđườngÊray,ÊốngÊthép,ÊtàuÊthuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

xâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊliệuÊđểÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊlàÊphôiÊthépÊ(slab,ÊbloomÊhoặcÊbillet)Ê–ÊthườngÊ

đượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊtrongÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊhoặcÊlòÊchuyển).ÊPhôiÊthépÊsauÊ

khiÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ1.250°CÊsẽÊđượcÊđưaÊquaÊhệÊthốngÊmáyÊ

cánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊđểÊgiảmÊdầnÊđộÊdàyÊvàÊđịnhÊhìnhÊsảnÊphẩmÊtheoÊyêuÊcầu.ÊTrongÊ

quáÊtrìnhÊcán,ÊthépÊởÊtrạngÊtháiÊnóngÊchảyÊdẻoÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊliênÊtụcÊgiữaÊcácÊtrụcÊ

cán,ÊtạoÊraÊtấm,Êcuộn,ÊthanhÊhoặcÊdầmÊthépÊvớiÊbềÊmặtÊcóÊlớpÊoxitÊsắtÊđặcÊtrưngÊ(gọiÊlàÊ

lớpÊscale).ÊSauÊkhiÊđạtÊđộÊdàyÊmongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊnướcÊhoặcÊkhôngÊ

khí,ÊrồiÊcắt,ÊcuộnÊhoặcÊđóngÊbóÊđểÊtạoÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊbềÊmặtÊsần,ÊthôÊrápÊvàÊmàuÊxámÊxanhÊdoÊlớpÊ

oxitÊsắtÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊkhôngÊcóÊđộÊbóngÊnhưÊthépÊcánÊ

nguội.ÊTuyÊnhiên,ÊnhờÊđượcÊcánÊởÊtrạngÊtháiÊdẻoÊnênÊthépÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊđồngÊđều,Ê

độÊdẻoÊvàÊđộÊbềnÊkéoÊcao,ÊdễÊdàngÊhàn,Êcắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,ÊđặcÊbiệtÊphùÊhợpÊchoÊ

cácÊứngÊdụngÊyêuÊcầuÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊnhưngÊkhôngÊcầnÊbềÊmặtÊquáÊmịn.ÊĐộÊdàyÊcủaÊsảnÊ

phẩmÊthépÊcánÊnóngÊthườngÊdaoÊđộngÊtừÊ1,2mmÊđếnÊ100mm,ÊchiềuÊrộngÊcóÊthểÊđạtÊtớiÊ

hơnÊ2.000mm,ÊvàÊkhốiÊlượngÊcuộnÊthépÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊtấn. 

CácÊloạiÊthépÊcánÊnóngÊphổÊbiếnÊbaoÊgồm:ÊthépÊtấmÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊSteelÊPlate)Ê–Ê

dùngÊtrongÊchếÊtạoÊkếtÊcấuÊthép,ÊđóngÊtàu,ÊbồnÊchứa,ÊxeÊcơÊgiới;ÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊ
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(HotÊRolledÊCoilÊ–ÊHRC)Ê–Ê làÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊnguội,Ê

mạÊkẽmÊhoặcÊsảnÊxuấtÊống;ÊthépÊthanhÊvàÊthépÊhìnhÊcánÊnóngÊ–ÊdùngÊtrongÊxâyÊ

dựngÊdânÊdụng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊcầuÊđường.ÊCácÊsảnÊphẩmÊnàyÊphảiÊđápÊứngÊcácÊ

tiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊtếÊnhưÊASTMÊA36,ÊJISÊG3101,ÊENÊ10025ÊhoặcÊTCVNÊ

7571-1:2006,ÊbảoÊđảmÊcácÊchỉÊ tiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊ

dàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊứngÊdụng,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊphạmÊviÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊnhấtÊtrongÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊnặngÊvàÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầng.ÊTrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựng,ÊnóÊđượcÊ

dùngÊđểÊsảnÊxuấtÊdầm,Êcột,Êsàn,ÊcọcÊthép,ÊkhungÊnhàÊtiềnÊchế,ÊcầuÊthépÊvàÊkhungÊ

xeÊtải.ÊTrongÊcôngÊnghiệpÊcơÊkhí,ÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊdùngÊđểÊchếÊtạoÊmáy,ÊkếtÊ

cấuÊhàn,ÊđườngÊray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊthiếtÊbịÊcôngÊnghiệp.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

nhờÊđặcÊtínhÊdễÊuốn,ÊdễÊhàn,ÊthépÊcánÊnóngÊcũngÊlàÊnguồnÊnguyênÊliệuÊtrungÊgianÊ

quanÊtrọngÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽm,ÊsơnÊtĩnhÊđiệnÊvàÊgiaÊcôngÊcơÊkhíÊ

chínhÊxác. 

SoÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊgiáÊthànhÊthấpÊhơn,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

đơnÊgiảnÊvàÊnăngÊsuấtÊcaoÊhơn,ÊdoÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊđoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊnguộiÊhoặcÊ

ủÊlại.ÊTuyÊnhiên,ÊnhượcÊđiểmÊcủaÊthépÊcánÊnóngÊlàÊbềÊmặtÊkhôngÊmịn,ÊđộÊchínhÊ

xácÊkíchÊthướcÊthấpÊhơnÊvàÊdễÊbịÊoxyÊhóaÊkhiÊbảoÊquảnÊtrongÊmôiÊtrườngÊẩm.ÊVìÊ

vậy,ÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊyêuÊcầuÊđộÊchínhÊxácÊvàÊthẩmÊmỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊdụng,Ê

thânÊxeÊôÊ tôÊhayÊ thiếtÊbịÊđiện,Ê thépÊcánÊnóngÊ thườngÊcầnÊđượcÊxửÊ lýÊ thêmÊquaÊ

côngÊđoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu,ÊngànhÊthépÊcánÊnóngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊnhấtÊtrongÊtổngÊ

sảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩm,ÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớnÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊBản,Ê

HànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊHòaÊPhát,Ê

FormosaÊHàÊTĩnh,ÊPoscoÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊSenÊGroupÊhiệnÊđangÊvậnÊhànhÊdâyÊ

chuyềnÊcánÊnóngÊhiệnÊđại,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊ

trườngÊlớnÊnhưÊASEAN,ÊTrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊđặcÊtínhÊlinhÊhoạt,ÊđộÊbềnÊ

caoÊvàÊ tínhÊứngÊdụngÊ rộngÊ rãi,Ê thépÊcánÊnóngÊgiữÊvaiÊ tròÊnềnÊ tảngÊ trongÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊkimÊloại,ÊgópÊphầnÊquanÊtrọngÊvàoÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊhạÊtầng,Ê

sảnÊxuấtÊvàÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 
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QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊ(HotÊRollingÊProcess)ÊlàÊmộtÊchuỗiÊcôngÊnghệÊ

luyệnÊkimÊ liênÊ tục,ÊphứcÊ tạpÊvàÊcóÊvaiÊ tròÊquanÊ trọngÊ trongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

thépÊhiệnÊđại.ÊMụcÊtiêuÊcủaÊquáÊtrìnhÊnàyÊlàÊbiếnÊcácÊphôiÊthépÊ(slab,ÊbilletÊhoặcÊ

bloom)ÊđượcÊnungÊnóngÊlênÊđếnÊtrạngÊtháiÊdẻoÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊ

cóÊhìnhÊdạng,ÊkíchÊthướcÊvàÊcơÊtínhÊmongÊmuốnÊnhưÊthépÊcuộnÊ(HRC),ÊthépÊtấm,Ê

thépÊthanhÊhoặcÊthépÊhình.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊdiễnÊraÊởÊnhiệtÊđộÊcaoÊtrênÊ1.000°C,Ê

giúpÊthépÊdễÊbiếnÊdạng,ÊcóÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊđồngÊnhấtÊvàÊđạtÊđượcÊcácÊtínhÊchấtÊ

cơÊhọcÊổnÊđịnh. 

GiaiÊđoạnÊđầuÊtiênÊcủaÊquyÊtrìnhÊlàÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệuÊvàÊphôiÊthép.ÊPhôiÊthépÊ

thườngÊđượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊtrongÊcácÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊ–ÊEAFÊhoặcÊlòÊ

chuyểnÊ–ÊBOF),ÊsauÊđóÊđượcÊcắtÊthànhÊtừngÊkhốiÊcóÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩn.ÊCácÊ

phôiÊ nàyÊ đượcÊ đưaÊ vàoÊ lòÊ nungÊ sơÊ bộÊ (reheatingÊ furnace),Ê nơiÊ chúngÊđượcÊ giaÊ

nhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ1.250°C.ÊNhiệtÊđộÊcaoÊgiúpÊthépÊđạtÊtrạngÊtháiÊ

dẻo,ÊdễÊcánÊvàÊhạnÊchếÊnứtÊgãyÊtrongÊquáÊtrìnhÊbiếnÊdạng.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊnày,Ê

cácÊthôngÊsốÊvềÊnhiệtÊđộ,ÊtốcÊđộÊnungÊvàÊthờiÊgianÊgiữÊnhiệtÊđượcÊkiểmÊsoátÊchặtÊ

chẽÊnhằmÊđảmÊbảoÊphôiÊthépÊđạtÊđồngÊnhấtÊvềÊcấuÊtrúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊphôiÊthépÊđạtÊđủÊnhiệtÊđộ,ÊchúngÊđượcÊchuyểnÊquaÊcácÊgiáÊcánÊthôÊ(roughingÊ

mills)Ê–ÊnơiÊthépÊđượcÊépÊvàÊkéoÊdàiÊnhiềuÊlầnÊđểÊgiảmÊchiềuÊdàyÊbanÊđầu.ÊQuáÊ

trìnhÊcánÊthôÊgiúpÊpháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊđềuÊvậtÊliệuÊvàÊđịnhÊhìnhÊ

kíchÊthướcÊsơÊbộ.ÊSauÊđó,ÊthépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊcácÊgiáÊcánÊtinhÊ(finishingÊmills)Ê

đểÊđạtÊđượcÊđộÊdày,ÊđộÊrộngÊvàÊbềÊmặtÊchínhÊxácÊhơn,ÊđồngÊthờiÊcảiÊthiệnÊcơÊtínhÊ

nhưÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊlực.ÊTrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊcán,ÊnhiệtÊđộÊcủaÊ

thépÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.200°CÊxuốngÊkhoảngÊ800°C,ÊnhưngÊvẫnÊnằmÊtrênÊnhiệtÊđộÊkếtÊ

tinhÊlại,ÊgiúpÊduyÊtrìÊtínhÊdẻoÊcủaÊvậtÊliệu. 

MộtÊbướcÊquanÊtrọngÊtrongÊquyÊtrìnhÊlàÊlàmÊmátÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặtÊthép.ÊSauÊkhiÊrờiÊ

khỏiÊ giáÊ cán,Ê thépÊđượcÊ làmÊnguộiÊ bằngÊhệÊ thốngÊphunÊnướcÊ ápÊ lựcÊ caoÊnhằmÊ

điềuÊchỉnhÊcấuÊtrúcÊviÊmô,ÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊgiảmÊứngÊsuấtÊnội.ÊĐồngÊthời,ÊlớpÊoxitÊ

sắtÊ(scale)ÊhìnhÊthànhÊtrongÊquáÊtrìnhÊcánÊnóngÊđượcÊtẩyÊsạchÊbằngÊnướcÊápÊlựcÊ

hoặcÊbànÊchảiÊcơÊhọcÊđểÊtránhÊảnhÊhưởngÊđếnÊchấtÊ lượngÊbềÊmặt.ÊTùyÊtheoÊloạiÊ

sảnÊphẩm,ÊthépÊsauÊđóÊđượcÊcuộnÊlạiÊthànhÊthépÊcuộnÊ(HotÊRolledÊCoilÊ–ÊHRC)Ê
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hoặcÊ cắtÊ thànhÊ tấmÊ (HotÊ RolledÊ Plate)Ê vớiÊ chiềuÊ dàiÊ vàÊ kíchÊ thướcÊ theoÊ tiêuÊ

chuẩn. 

CôngÊđoạnÊtiếpÊtheoÊlàÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊvàÊxửÊlýÊsauÊcán.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthépÊ

đượcÊkiểmÊtraÊbằngÊhệÊthốngÊcảmÊbiếnÊtựÊđộngÊhoặcÊphươngÊphápÊsiêuÊâmÊđểÊphátÊ

hiệnÊkhuyếtÊtậtÊbênÊtrongÊnhưÊnứt,ÊrỗÊkhí,ÊbongÊlớpÊhoặcÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊ

sảnÊphẩmÊđạtÊchuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho,ÊtrongÊkhiÊthépÊkhôngÊ

đạtÊyêuÊcầuÊcóÊ thểÊđượcÊ táiÊnungÊđểÊcánÊlạiÊhoặcÊ táiÊchế.ÊNgoàiÊ ra,ÊmộtÊsốÊloạiÊ

thépÊcánÊnóngÊsauÊkhiÊhoànÊthiệnÊsẽÊđượcÊủÊhoặcÊmạÊbềÊmặt,ÊphụcÊvụÊchoÊcácÊứngÊ

dụngÊyêuÊcầuÊcaoÊhơnÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊphủÊsơn. 

ToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊđượcÊtựÊđộngÊhóaÊvàÊkiểmÊsoátÊbằngÊhệÊ

thốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,Ê tốcÊđộÊcán,Ê lựcÊépÊvàÊ

tốcÊđộÊcuộnÊtheoÊthờiÊgianÊthực.ÊCácÊnhàÊmáyÊlớnÊcònÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊcánÊliênÊ

tụcÊ(ContinuousÊHotÊRolling),Ê trongÊđóÊphôiÊđượcÊđúcÊvàÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊdâyÊ

chuyềnÊ cánÊmàÊkhôngÊ cầnÊ làmÊnguộiÊ trungÊgian,Ê giúpÊ tiếtÊ kiệmÊnăngÊ lượngÊvàÊ

nângÊcaoÊnăngÊsuất. 

VềÊmặtÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊphảiÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnhÊ

nghiêmÊngặtÊnhưÊASTMÊA36,ÊJISÊG3101,ÊENÊ10025ÊhoặcÊTCVNÊ7571,ÊđảmÊbảoÊ

cácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,ÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊ

dài)ÊvàÊchấtÊlượngÊbềÊmặt.ÊNhờÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊhiệuÊquả,ÊthépÊcánÊnóngÊcóÊthểÊ

đạtÊđộÊdàyÊtừÊ1,2mmÊđếnÊhơnÊ100mm,ÊbềÊrộngÊtrênÊ2.000mm,ÊvàÊđượcÊứngÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊcơÊkhí,ÊđóngÊtàu,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊhạÊ

tầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊ lại,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ thépÊcánÊnóngÊ làÊ sựÊkếtÊhợpÊgiữaÊcôngÊnghệÊ luyệnÊ

kim,ÊcơÊhọcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊtiênÊtiến,ÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊcóÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊ

vàÊ tínhÊổnÊđịnhÊcao.ÊĐâyÊ làÊkhâuÊnềnÊ tảngÊcủaÊngànhÊ thépÊhiệnÊđại,Ê khôngÊchỉÊ

cungÊcấpÊnguyênÊliệuÊchoÊcácÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊnhưÊcánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊ

hayÊchếÊtạoÊcơÊkhí,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊvậtÊliệuÊ

phụcÊvụÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệp,ÊhạÊtầngÊvàÊxuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊthếÊgiới. 
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2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊcánÊnóngÊ(hot-rolledÊsteel)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊvậtÊliệuÊquanÊtrọngÊ

trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchủÊlựcÊcủaÊHoaÊKỳÊnhưÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊôÊtô,Ê

cơÊkhíÊchếÊ tạoÊvàÊnăngÊ lượng.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ toànÊcầuÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

nhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊphụcÊhồiÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđãÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊđángÊchúÊýÊtrongÊnhữngÊnămÊ

gầnÊđây.Ê 

HoaÊKỳÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊquốcÊgiaÊ tiêuÊ thụÊ thépÊlớnÊnhấtÊ thếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊnộiÊđịaÊchưaÊđủÊđápÊứngÊtoànÊbộÊnhuÊcầu,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊthuộcÊ

phầnÊnàoÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊcánÊnóngÊchủÊyếuÊchoÊHoaÊ

KỳÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊ

ÂuÊnhưÊĐứcÊvàÊHàÊLan. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊ

giớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊgiảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ
2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ841,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

16,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ16,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊ

lầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ

113,9ÊtriệuÊUSD,Ê38,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ38,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊ

khôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóngÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊ

USD,ÊchiếmÊ99,96%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊ

làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ693,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ331,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ tiếpÊtụcÊđứngÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 146,1Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 10,1%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

tư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132ÊtriệuÊUSD,Ê64Ê

triệuÊUSDÊvàÊ49,5Ê triệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊ trongÊnămÊ2023ÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊ

khẩuÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthìÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ đạtÊ 3,1Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 0,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊNiu-Di-LânÊ

vàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊ

USD. 
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BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊ

KỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ36,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ454,8ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-đaÊ

vẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,ÊđạtÊ205,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ45,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ111,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ50,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ11%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBra-xinÊvàÊHàÊLanÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊ

thứÊtư,ÊthứÊnăm,ÊthứÊsáuÊvàÊthứÊbảyÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊ

nóngÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ44,1ÊtriệuÊUSD,Ê21,9ÊtriệuÊUSD,Ê

9,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ8ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊthứÊtámÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ2,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5Ê%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ. 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ5T/2024ÊvàÊ
5T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024,ÊMê-hi-côÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊbiếnÊđộngÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóng,ÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊchâuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊ

giớiÊ vàoÊMê-hi-côÊ đạtÊ 407,1Ê triệuÊUSD.Ê SauÊ đó,Ê trongÊ nămÊ 2023,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊ83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊUSD. 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊ
vớiÊ5T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

Ca-na-đa 306.701.494 205.559.371 -33,0% 45,2% 

HànÊQuốc 174.051.889 111.199.939 -36,1% 24,5% 

Mê-hi-cô 104.167.243 50.145.283 -51,9% 11,0% 

NhậtÊBản 55.656.821 44.142.538 -20,7% 9,7% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.860.312 21.939.658 102,0% 4,8% 

Bra-xin 27.659.362 9.107.325 -67,1% 2,0% 

HàÊLan 26.400.717 7.999.165 -69,7% 1,8% 

ViệtÊNam 3.069.067 2.474.269 -19,4% 0,5% 

Pháp 264.885 1.158.602 337,4% 0,3% 

NiuÊDi-Lân 5.505.872 876.066 -84,1% 0,2% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊ

Mê-hi-côÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊMê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

HoaÊKỳ 380.859.097 257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 261.474.617 205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di-Lân 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 
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NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊ

nóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ380,9ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ51%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊ

BảnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ261,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ35%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊbaÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ45,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi

-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊvàÊCa-na-đaÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-côÊ

vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 41,1Ê triệuÊUSD,Ê 17Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 287,7Ê

nghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

Mê-hi-côÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ257,3ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ39,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.Ê

NhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

31,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊlênÊđếnÊ250,5%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ
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loạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊ

nóngÊvàoÊMê-hi-cô.ÊNiu-di-lân,ÊHànÊQuốcÊvàÊHàÊLanÊ tiếpÊ tụcÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊ tư,Ê

thứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ12,2ÊtriệuÊUSD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ 

Mê-hi-côÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊ

Mê-hi-côÊgiảmÊ47,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ169,9ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊ

làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,Ê

đạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ56,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ33,0%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊ lớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ62,8%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrước,ÊchiếmÊ21,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.Ê NiuÊ Di-LânÊ xếpÊ vịÊ tríÊ thứÊ tưÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vớiÊ kimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ15,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ5T/2024ÊvàÊ

5T/2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊHoaÊ Kỳ.Ê TrongÊ nămÊ 2023,Ê ViệtÊ NamÊ

khôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,2%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊ trườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ trườngÊMê-hi-côÊ đạtÊ 40,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 10%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđạtÊ

46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê

-hi-cô.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

Mê-hi-côÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊgiaiÊđoanÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊ

nămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊthépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-hi-côÊđãÊcóÊnhữngÊbướcÊphátÊ

triểnÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊnóng.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊ

sựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊ

vàoÊMê-hi-cô. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
Mê-hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊ
vớiÊ5T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

HoaÊKỳ 106.743.985 62.431.906 -41,5% 36,7% 

NhậtÊBản 99.265.217 56.057.466 -43,5% 33,0% 

ViệtÊNam 97.686.952 36.380.536 -62,8% 21,4% 

NiuÊDi-ÊLân 8.065.990 15.075.206 86,9% 8,9% 

HànÊQuốc 8.928.583  -100,0% 0,0% 

HàÊLan 3.614.805  -100,0% 0,0% 
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BiểuÊđồÊ07:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ

vàÊMê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊgiảmÊ19,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ2,5Ê triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtrongÊnămÊthángÊnămÊ2025Ê

giảmÊ62,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtrongÊ5T/2024ÊvàÊ5T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,Ê thépÊcánÊnóngÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊnhữngÊmặtÊhàngÊ

thườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊphạmÊviÊ

toànÊcầuÊdoÊvaiÊ tròÊquanÊ trọngÊcủaÊnóÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcôngÊnghiệpÊvàÊsựÊ

cạnhÊtranhÊgayÊgắtÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớn.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊẤnÊĐộ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazilÊhayÊMexicoÊđãÊkhởiÊxướngÊcácÊ

vụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nóngÊtừÊcácÊnướcÊnhưÊHànÊQuốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊkếtÊluậnÊrằngÊmộtÊsốÊnhàÊxuấtÊ

khẩuÊđãÊhưởngÊlợiÊtừÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcủaÊchínhÊphủÊvàÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ

caoÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊphầnÊtrăm.Ê 

EUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊNgaÊvàÊBrazil,ÊđồngÊthờiÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊtrungÊgian.ÊỞÊchâuÊÁ,ÊẤnÊĐộÊ

đãÊnhiềuÊlầnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊthuếÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊtừÊNhậtÊBản,ÊHànÊ

QuốcÊvàÊTrungÊQuốcÊđểÊbảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnhưÊTataÊSteelÊ

hayÊ JSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊgiaÊ tăngÊ sửÊdụngÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầuÊvàÊgiáÊthépÊbiếnÊ

độngÊmạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊ(HRC)ÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊrủiÊroÊcaoÊvềÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊduyÊtrìÊchínhÊsáchÊbảoÊhộÊ

ngànhÊthépÊnộiÊđịaÊvàÊthườngÊxuyênÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩu.Ê 

ĐốiÊvớiÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê thépÊcánÊnóngÊlàÊmặtÊhàngÊnhạyÊcảmÊvàÊnằmÊtrongÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊthườngÊxuyênÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊchịuÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊtừÊcácÊ

biệnÊphápÊthuếÊquanÊtheoÊMụcÊ232ÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđangÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnhiềuÊquốcÊgia.ÊNguyÊcơÊđốiÊvớiÊdo-
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anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊtrongÊtrườngÊhợpÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhanh,Ê

giáÊxuấtÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊgiáÊbánÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊHoaÊKỳÊhoặcÊ

soÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ khác,Ê cũngÊ nhưÊ khiÊ cóÊ nghiÊ ngờÊ vềÊ việcÊ sửÊ dụngÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊhoặcÊbánÊthànhÊphẩmÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊthuếÊcaoÊđểÊ

giaÊ công,Ê hoànÊ thiệnÊ tạiÊViệtÊNamÊnhằmÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mại.Ê 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊMê-hi-cô,ÊquốcÊgiaÊnàyÊlàÊthànhÊviênÊcủaÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊ

mạiÊkhuÊvựcÊnhưngÊvẫnÊduyÊtrìÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmạnhÊmẽÊđốiÊ

vớiÊ sảnÊphẩmÊ thépÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước;Ê trongÊđóÊ thépÊcánÊ

nóngÊthườngÊxuyênÊnằmÊtrongÊphạmÊviÊtheoÊdõi,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ

tăngÊnhanhÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊRủiÊroÊbịÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nóngÊ từÊViệtÊNamÊcóÊ thểÊphátÊ sinhÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchứngÊminhÊđượcÊ

tínhÊhợpÊlýÊcủaÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvàÊxuấtÊxứÊthựcÊsựÊcủaÊsảnÊphẩm.Ê 

TrướcÊbốiÊcảnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊchủÊđộngÊtăngÊcườngÊquảnÊtrịÊrủiÊ

roÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊbằngÊcáchÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊđầuÊ

vào,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ phôiÊ thépÊ vàÊ bánÊ thànhÊ phẩm,Ê xâyÊ dựngÊ vàÊ lưuÊ trữÊ đầyÊ đủÊ hệÊ

thốngÊ hồÊ sơÊ chứngÊminhÊ xuấtÊ xứ,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ chiÊ phíÊ cấuÊ thànhÊ giáÊ

thànhÊsảnÊphẩm,ÊbảoÊđảmÊtuânÊthủÊquyÊđịnhÊvềÊxuấtÊxứÊcủaÊtừngÊthịÊtrường.ÊĐồngÊ

thời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthườngÊxuyênÊtheoÊdõiÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊcơÊquanÊ

quảnÊlýÊnhàÊnướcÊvàÊhiệpÊhộiÊngànhÊthép,ÊchuẩnÊbịÊsẵnÊsàngÊdữÊliệuÊphụcÊvụÊviệcÊ

trảÊ lờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊ trongÊ trườngÊhợpÊbịÊkhởiÊxướngÊvụÊviệc,ÊphốiÊhợpÊ

chặtÊchẽÊvớiÊđốiÊtácÊnhậpÊkhẩuÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊcũngÊnhưÊvớiÊcácÊđơnÊvịÊ

tưÊvấnÊphápÊlýÊchuyênÊsâuÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊ

hợpÊpháp.ÊBênÊ cạnhÊđó,Ê việcÊ đaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩu,Ê nângÊ caoÊ chấtÊ

lượngÊvàÊhàmÊlượngÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊchuyểnÊdầnÊtừÊcạnhÊtranhÊbằngÊ

giáÊ sangÊcạnhÊ tranhÊbằngÊchấtÊ lượng,Ê tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊvàÊdịchÊvụ,ÊcũngÊnhưÊ

chủÊđộngÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊvềÊtuânÊthủÊvàÊứngÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊgópÊphầnÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊvàÊhạnÊchếÊ

tácÊđộngÊtiêuÊcựcÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊ

trongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊvàÊcácÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheo.ÊÊ 
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II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ(FloatÊGlass)ÊlàÊmộtÊloạiÊsảnÊphẩmÊkínhÊphẳngÊđượcÊsảnÊxuấtÊ

theoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊphẳngÊtuyệtÊđốiÊvàÊđộÊtrongÊsuốtÊcao,Ê

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊnhưÊxâyÊdựng,ÊnộiÊthất,ÊôÊtô,ÊđiệnÊtửÊ

vàÊnăngÊlượng.ÊKínhÊnổiÊđượcÊtạoÊraÊthôngÊquaÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ(FloatÊ

Process)Ê–Ê côngÊnghệÊ tiênÊ tiếnÊdoÊPilkingtonÊ (Anh)Ê phátÊminhÊvàoÊgiữaÊ thếÊ kỷÊ

XX,ÊhiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊ trênÊ toànÊ thếÊgiới.ÊVậtÊ liệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊ

kínhÊnổiÊ làÊcátÊsilicaÊ (SiO₂),ÊkếtÊhợpÊvớiÊsodaÊ (Na₂CO₃),ÊđáÊvôiÊ (CaCO₃),Êdolo-

mite,ÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃)ÊvàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhằmÊcảiÊthiệnÊđộÊbền,ÊđộÊtruyềnÊ

sángÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt.ÊHỗnÊhợpÊnguyênÊliệuÊsauÊkhiÊđượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊ

lệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊnấuÊchảyÊtrongÊlòÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.500°CÊđểÊtạoÊthànhÊ

dungÊdịchÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊthenÊchốtÊcủaÊquyÊtrình,ÊthủyÊtinhÊnóngÊchảyÊđượcÊrótÊliênÊtụcÊlênÊ

bềÊmặtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ(floatÊbath)Ê–ÊnơiÊkínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊdànÊđềuÊnhờÊ

trọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊphẳngÊcóÊđộÊdàyÊđồngÊnhấtÊ

vàÊhaiÊbềÊmặtÊsongÊsongÊtuyệtÊđối.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊbểÊthiếc,ÊtấmÊkínhÊdầnÊđượcÊ

làmÊnguộiÊvàÊtôiÊủÊ(annealing)ÊtrongÊlòÊủÊcóÊnhiệtÊđộÊgiảmÊdầnÊđểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊ

nội,ÊgiúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊcaoÊhơn.ÊSauÊđó,ÊkínhÊđượcÊcắtÊ

theoÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊ

bằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊcácÊchỉÊtiêuÊvềÊđộÊphẳng,ÊđộÊtrong,ÊkhôngÊ

cóÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊbiếnÊdạng. 

VềÊđặcÊtínhÊkỹÊthuật,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊphẳngÊbềÊmặtÊrấtÊcaoÊ(saiÊsốÊchỉÊvàiÊmicrom-

et),ÊđộÊtruyềnÊsángÊđạtÊtừÊ85–91%,ÊcóÊthểÊdễÊdàngÊgiaÊcôngÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊ

khácÊnhưÊkínhÊcườngÊ lực,ÊkínhÊdánÊanÊ toàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊphủÊLow-EÊ

hoặcÊkínhÊgươngÊtùyÊtheoÊmụcÊđíchÊsửÊdụng.ÊNhờÊcóÊbềÊmặtÊphẳngÊvàÊtrongÊsuốt,Ê

kínhÊnổiÊlàÊvậtÊ liệuÊnềnÊlýÊ tưởngÊchoÊcácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊ tínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊ

chínhÊxácÊcao.ÊTrongÊngànhÊxâyÊdựng,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊváchÊkính,ÊcửaÊsổ,Ê

mặtÊdựng,ÊlanÊcan,ÊmáiÊche,ÊnộiÊthấtÊtrangÊtrí,ÊgiúpÊcôngÊtrìnhÊđónÊsángÊtựÊnhiên,Ê

tiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtạoÊcảmÊgiácÊkhôngÊgianÊmởÊhiệnÊđại.ÊTrongÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊôÊtô,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊkínhÊchắnÊgió,ÊkínhÊcửaÊxe,ÊnhờÊkhảÊnăngÊ
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uốnÊcongÊvàÊgiaÊcôngÊdễÊdàng.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊlĩnhÊvựcÊcôngÊnghệÊcao,ÊkínhÊnổiÊ

cònÊlàÊvậtÊliệuÊnềnÊchoÊmànÊhìnhÊtivi,ÊđiệnÊthoại,ÊtấmÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊvàÊ

gươngÊquangÊhọc. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ tế,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ vớiÊ nhiềuÊ độÊ dàyÊ khácÊ nhauÊ

(thườngÊ từÊ2mmÊđếnÊ19mm)ÊvàÊcácÊmứcÊđộÊtruyềnÊsángÊhoặcÊmàuÊsắcÊđaÊdạngÊ

nhưÊtrongÊsuốt,ÊxanhÊlá,ÊxanhÊbiển,ÊxámÊkhói,Êđồng,ÊnhằmÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthẩmÊ

mỹÊvàÊkỹÊthuậtÊkhácÊnhau.ÊCácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊphảiÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊ

lượngÊnghiêmÊngặtÊnhưÊASTMÊC1036,ÊENÊ572-2ÊhoặcÊTCVNÊ7219:2002,ÊđảmÊ

bảoÊtínhÊđồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,ÊđộÊbềnÊnhiệtÊvàÊđộÊphẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊ thươngÊmại,ÊkínhÊnổiÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊsảnÊphẩmÊchủÊ lựcÊcủaÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊhiệnÊđại,ÊcóÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊvàÊđượcÊtiêuÊthụÊ

mạnhÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriển.ÊCácÊquốcÊgiaÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,Ê

TháiÊLan,ÊMalaysiaÊvàÊViệtÊNamÊhiệnÊlàÊnhữngÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊ lớnÊcủaÊkhuÊ

vựcÊchâuÊÁ,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊnguyênÊliệu,ÊchiÊphíÊnhânÊcôngÊvàÊcôngÊnghệÊtiênÊtiến.Ê

ỞÊViệtÊNam,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊ sảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊ tưÊvớiÊdâyÊchuyềnÊ

côngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê côngÊsuấtÊhàngÊ trămÊnghìnÊ tấnÊmỗiÊnăm,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊ

trongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊASEAN,ÊHoaÊKỳ,ÊNhậtÊBảnÊvàÊ

châuÊÂu.ÊNhờÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊưuÊviệt,ÊứngÊdụngÊlinhÊhoạtÊvàÊgiáÊtrịÊkinhÊtếÊcao,Ê

kínhÊnổiÊngàyÊcàngÊkhẳngÊđịnhÊvaiÊtròÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊ

côngÊnghiệpÊhiệnÊđại,Ê gópÊphầnÊ thúcÊđẩyÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊvậtÊ liệuÊxanh,ÊbềnÊ

vữngÊvàÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊtrongÊthờiÊkỳÊphátÊtriểnÊđôÊthịÊhóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ (FloatÊGlassÊProcess)Ê làÊmộtÊchuỗiÊcôngÊnghệÊhiệnÊ

đại,Ê liênÊ tụcÊ vàÊ khépÊ kín,Ê đượcÊ xemÊ làÊ bướcÊ tiếnÊ mangÊ tínhÊ cáchÊmạngÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊkínhÊphẳng.ÊPhươngÊphápÊnàyÊdoÊSirÊAlastairÊPilk-

ingtonÊ(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,ÊchoÊphépÊsảnÊxuấtÊraÊcácÊtấmÊkínhÊ

cóÊbềÊmặtÊphẳngÊtuyệtÊđối,ÊđộÊtrongÊsuốtÊcao,ÊkhôngÊbiếnÊdạngÊvàÊđồngÊđềuÊvềÊđộÊ

dàyÊ–ÊđiềuÊmàÊcácÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊkínhÊcánÊhoặcÊkínhÊkéoÊ truyềnÊ thốngÊ

trướcÊđâyÊkhôngÊthểÊđạtÊđược.ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊbaoÊgồmÊnhiềuÊcôngÊ

đoạnÊchặtÊchẽ,ÊtừÊchuẩnÊbịÊnguyênÊliệu,ÊnấuÊchảy,ÊtạoÊhìnhÊtrênÊbểÊthiếc,ÊủÊnhiệt,Ê

cắt,ÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊđếnÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm. 



22 Trang 

TrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊgồmÊcátÊsilicaÊ(SiO₂)Ê–ÊchiếmÊkhoảngÊ70%ÊthànhÊ

phần,ÊcùngÊvớiÊsodaÊ(Na₂CO₃),ÊđáÊvôiÊ(CaCO₃),ÊdolomiteÊ(CaMg(CO₃)₂),ÊfeldsparÊ

vàÊmộtÊsốÊphụÊgiaÊkhácÊnhưÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃),ÊoxitÊsắt,ÊhoặcÊchấtÊkhửÊđểÊkiểmÊ

soátÊmàuÊsắcÊvàÊtínhÊchấtÊcủaÊkính.ÊCácÊnguyênÊliệuÊnàyÊđượcÊphốiÊtrộnÊchínhÊxácÊ

theoÊtỷÊlệÊquyÊđịnhÊvàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.ÊTrongÊlò,ÊhỗnÊhợpÊđượcÊnấuÊchảyÊởÊ

nhiệtÊđộÊ từÊ1.500°CÊđếnÊ1.600°C,Ê tạoÊ thànhÊkhốiÊ thủyÊ tinhÊ lỏngÊđồngÊnhất.ÊĐểÊ

đảmÊbảoÊ tínhÊ trongÊ suốtÊvàÊ loạiÊ bỏÊbọtÊkhí,Ê dòngÊ thủyÊ tinhÊnóngÊ chảyÊ sẽÊ đượcÊ

khuấyÊđềuÊvàÊtinhÊluyệnÊtrongÊvùngÊnhiệtÊcaoÊtrướcÊkhiÊchảyÊsangÊcôngÊđoạnÊkếÊ

tiếp. 

GiaiÊđoạnÊ tạoÊhìnhÊkínhÊnổiÊ làÊcôngÊđoạnÊcốtÊ lõiÊcủaÊquyÊ trình.ÊThủyÊ tinhÊ lỏngÊ

đượcÊ rótÊ từÊ lòÊnấuÊ lênÊbềÊmặtÊmộtÊbểÊ thiếcÊnóngÊchảyÊ (floatÊbath),Ê cóÊnhiệtÊđộÊ

khoảngÊ1.000°C.ÊDoÊcóÊkhốiÊlượngÊriêngÊlớnÊhơnÊthiếc,ÊthủyÊtinhÊnổiÊlênÊtrênÊvàÊ

tựÊtrảiÊphẳngÊnhờÊtrọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊmỏngÊcóÊ

bềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊdàyÊđồngÊnhất.ÊBềÊdàyÊcủaÊtấmÊkínhÊcóÊthểÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊ

bằngÊtốcÊđộÊkéoÊkínhÊraÊkhỏiÊbểÊhoặcÊápÊdụngÊluồngÊkhíÊnénÊđểÊlàmÊphẳngÊbềÊmặt.Ê

KhiÊdiÊchuyểnÊdọcÊtheoÊbểÊthiếc,ÊnhiệtÊđộÊthủyÊtinhÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.000°CÊxuốngÊ

khoảngÊ600°C,ÊgiúpÊtấmÊkínhÊdầnÊổnÊđịnhÊcấuÊtrúcÊmàÊkhôngÊbiếnÊdạng. 

SauÊkhiÊraÊkhỏiÊbểÊthiếc,Ê tấmÊkínhÊđượcÊchuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê–ÊnơiÊ

nhiệtÊđộÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊcáchÊcóÊkiểmÊsoátÊnhằmÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊ

nộiÊbênÊtrong,ÊtránhÊhiệnÊtượngÊnứtÊhoặcÊvênhÊtrongÊquáÊtrìnhÊsửÊdụng.ÊQuáÊtrìnhÊ

ủÊthườngÊkéoÊdàiÊtừÊ30ÊđếnÊ60Êphút,ÊtùyÊtheoÊđộÊdàyÊkính.ÊSauÊkhiÊđượcÊlàmÊnguộiÊ

hoànÊtoàn,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊđịnhÊquangÊhọcÊcao,ÊsẵnÊsàngÊchoÊ

côngÊđoạnÊkiểmÊtraÊvàÊcắtÊthànhÊphẩm. 

TiếpÊtheo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊthốngÊkiểmÊtraÊtựÊđộngÊbằngÊcảmÊbiếnÊquangÊhọc,Êcam-

eraÊvàÊtiaÊlaser,ÊnhằmÊphátÊhiệnÊcácÊkhuyếtÊtậtÊnhưÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxước,ÊgợnÊsóng,ÊlỗÊ

hổngÊhayÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊtấmÊkínhÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊkíchÊ

thướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊsauÊđóÊrửaÊsạch,ÊphânÊloại,ÊđóngÊ

góiÊvàÊlưuÊkho.ÊKínhÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊđượcÊnghiềnÊnhỏÊvàÊtáiÊđưaÊvàoÊ

quyÊtrìnhÊnấuÊchảy,ÊgópÊphầnÊgiảmÊthiểuÊchấtÊthảiÊvàÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng. 

TrongÊcácÊnhàÊmáyÊhiệnÊđại,ÊquyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđượcÊđiềuÊkhiểnÊhoànÊ

toànÊtựÊđộngÊbằngÊhệÊthốngÊPLCÊvàÊSCADA,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊápÊsuất,Ê
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tốcÊđộÊdòngÊchảyÊvàÊcácÊ thôngÊsốÊkỹÊ thuậtÊ theoÊ thờiÊgianÊ thực,ÊđảmÊbảoÊsựÊổnÊ

địnhÊ vàÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩmÊ caoÊ nhất.Ê ToànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ tuânÊ thủÊ

nghiêmÊ ngặtÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ ENÊ 572-2,Ê ASTMÊ C1036,Ê TCVNÊ

7219:2002,ÊđảmÊbảoÊkínhÊcóÊđộÊtruyềnÊsángÊtừÊ85–91%,ÊđộÊphẳngÊcao,ÊsaiÊlệchÊđộÊ

dàyÊrấtÊnhỏ,ÊvàÊkhôngÊchứaÊtạpÊchấtÊảnhÊhưởngÊđếnÊkhảÊnăngÊgiaÊcông. 

KếtÊquảÊcủaÊquyÊtrìnhÊnàyÊlàÊnhữngÊtấmÊkínhÊphẳng,ÊtrongÊsuốt,ÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊ

nhưÊgương,ÊcóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊtrựcÊtiếpÊhoặcÊgiaÊcôngÊtiếpÊthànhÊcácÊsảnÊphẩmÊ

khácÊnhưÊkínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊLow-EÊhoặcÊ

kínhÊgươngÊtrangÊtrí.ÊNhờÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊkínhÊnổi,ÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkínhÊ

hiệnÊnayÊđãÊđạtÊđượcÊbướcÊtiếnÊvượtÊbậcÊvềÊnăngÊsuất,ÊchấtÊlượngÊvàÊtínhÊkinhÊtế,Ê

đồngÊ thờiÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊnguồnÊvậtÊ liệuÊhiệnÊđại,ÊbềnÊvữngÊchoÊcácÊngànhÊ

xâyÊdựng,ÊgiaoÊthôngÊvậnÊtải,ÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊvàÊđiệnÊtửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊnổiÊ làÊsảnÊphẩmÊcơÊbảnÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthủyÊtinh,ÊđượcÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊcửaÊsổ,Êgương,ÊnộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊtử,ÊôÊ

tô.ÊTạiÊHoaÊKỳ,ÊmặcÊdùÊcóÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊquyÊmôÊlớn,ÊnhưngÊ

nướcÊnàyÊvẫnÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊphầnÊkhôngÊnhỏÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊ

vàÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthểÊhiệnÊsựÊphụÊthuộcÊcóÊchọnÊlọcÊvàoÊ

cácÊnguồnÊcungÊtoànÊcầu,ÊvớiÊnhiềuÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊ-ÊchínhÊtrịÊtácÊđộngÊđếnÊchuỗiÊ

cungÊứng.Ê 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊchứngÊkiếnÊsựÊtăngÊtrưởngÊổnÊđịnhÊ

vềÊnhuÊcầuÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊđểÊphụcÊvụÊcácÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊdụngÊvàÊ

côngÊnghiệp. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊgiảmÊ7,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022Ê

đếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ 19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 
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NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ448,6Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

18,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊ

vàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6Ê

triệuÊUSD,Ê89,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊ46ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

43Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ3,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 1,1Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 88,7%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ465,8ÊtriệuÊ
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USD,ÊchiếmÊ36,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

Mê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ227,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

17,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-

đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ126,3ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ96,6ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊẤnÊ

ĐộÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊ củaÊViệtÊNamÊđạtÊ 62,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ4,9%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊ

ĐộÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

sáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ

2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊ

sáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊ

NhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,7ÊtriệuÊ

USD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳÊ

giảmÊ3,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ503,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊ
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tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ

140,4Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ27,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ90,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ17,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ

174,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ62ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊ

ẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊtư,Ê thứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ45,7ÊtriệuÊ

USD,Ê40,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ18,9ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ5T/2024ÊvàÊ

5T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊlĩnhÊ

vựcÊxâyÊdựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊdịch. 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊvớiÊ
5T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 188.873.232 140.415.831 -25,7% 27,9% 

Mê-hi-cô 93.279.387 90.106.787 -3,4% 17,9% 

ViệtÊNam 22.622.943 62.038.641 174,2% 12,3% 

Đức 59.240.640 45.665.858 -22,9% 9,1% 

Ca-na-đa 40.550.411 40.397.485 -0,4% 8,0% 

ẤnÊĐộ 17.944.083 18.863.956 5,1% 3,7% 

I-ta-li-a 14.127.946 14.965.797 5,9% 3,0% 

Bỉ 12.508.698 12.640.790 1,1% 2,5% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.810.188 10.491.342 -2,9% 2,1% 

NhậtÊBản 7.005.763 8.898.765 27,0% 1,8% 
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NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊEUÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

giảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊ

EUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊEU,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊTrungÊQuốcÊ đạtÊ 540,6Ê triệuÊUSD,Ê

chiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

đứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la

-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ EUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 76,3Ê triệuÊ

USD,Ê65,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ40,8ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊmặtÊ hàngÊkínhÊnổiÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊđạtÊ 21,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊViệtÊ

NamÊđứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊQuốc 540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

VươngÊquốcÊ
Anh 

76.291.836 72.535.076 -4,9% 7,3% 7,0% 

ThụyÊSĩ 65.590.821 66.777.214 1,8% 6,3% 6,5% 

Bê-la-rút 40.811.177 26.218.159 -35,8% 3,9% 2,5% 

HoaÊKỳ 21.178.628 20.362.630 -3,9% 2,0% 2,0% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊ
Héc-xê-gô-vi

-na 
9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-si-a 7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 
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đạtÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ 588,3Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ57,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,Ê

ThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊ

lượtÊlàÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊ

sáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊEU,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ20,4Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ

cùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ

45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊmườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

kínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊtăngÊ

12,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ448,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ278,2ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ62%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

47,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊVươngÊquốcÊAnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ34,4ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ7,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-

giê-riÊvàÊAiÊCậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ làÊ28,6ÊtriệuÊUSD,Ê10,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

6,7Ê triệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ củaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ

2,3ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊ

nổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ5T/2024ÊvàÊ5T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ53,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ4,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊ

NamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊtrởÊlạiÊđạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊ

vàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊ

Kỳ. 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊvớiÊ
5T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 210.358.968 278.229.094 32,3% 62,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 55.021.247 47.270.895 -14,1% 10,5% 

VươngÊquốcÊ
Anh 

29.033.023 34.381.357 18,4% 7,7% 

ThụyÊSĩ 27.268.778 28.574.834 4,8% 6,4% 

An-giê-ri 7.843.599 10.809.701 37,8% 2,4% 

AiÊCập 8.291.092 6.678.292 -19,5% 1,5% 

HoaÊKỳ 9.664.833 6.599.559 -31,7% 1,5% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

3.802.831 4.432.324 16,6% 1,0% 

ẤnÊĐộ 5.095.774 3.892.935 -23,6% 0,9% 

NhậtÊBản 3.221.350 3.424.591 6,3% 0,8% 

I-ran 4.686.971 3.410.399 -27,2% 0,8% 

In-đô-nê-xi-a 2.747.386 2.525.849 -8,1% 0,6% 

ViệtÊNam 2.406.363 2.335.231 -3,0% 0,5% 
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ThịÊ trườngÊEU:ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊkínhÊnổiÊ củaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ11,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊcònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ cùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊNămÊ2024,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ07:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

EUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ thángÊđầuÊnămÊnămÊ2025,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ củaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊ tăngÊ lênÊđếnÊ174,2%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ62Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊlạiÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊ

xuốngÊ3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ2,3ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊ5T/2024ÊvàÊ5T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊKỳÊđãÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a. 

VàoÊngàyÊ21Ê thángÊ11ÊnămÊ2024,Ê haiÊ côngÊ tyÊ củaÊHoaÊKỳÊ làÊVitroÊFlatÊGlass,Ê

LLCÊvàÊVitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊđơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊmạiÊ

HoaÊKỳÊ(DOC)ÊvàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊ(USITC),ÊcáoÊbuộcÊrằngÊ

kínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMalaysiaÊđangÊđượcÊbánÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊhợpÊlýÊ(dumping)ÊvàÊnhậnÊđượcÊtrợÊcấpÊkhôngÊcôngÊ

bằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊnày. 

NgàyÊ 31Ê thángÊ 12Ê nămÊ 2024,Ê DOCÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊtừÊhaiÊ

quốcÊgiaÊtrên. 
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TínhÊđếnÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,ÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊđãÊtiếnÊhànhÊmộtÊsốÊcuộcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊ

quanÊđếnÊkínhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 

NămÊ2012:ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊ

khôngÊmàuÊ(uncolouredÊfloatÊglass)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ2022:ÊEUÊđãÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊ

vớiÊcácÊsảnÊphẩmÊvảiÊsợiÊthủyÊtinhÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊMa-rốcÊvàÊ

ThổÊNhĩÊ Kỳ,Ê sauÊ khiÊ phátÊ hiệnÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊ quaÊ việcÊ chuyểnÊ

hướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊđứngÊtrướcÊnhiềuÊrủiÊroÊgiaÊtăngÊ

liênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê trongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊxâyÊ

dựngÊtạiÊcácÊthịÊ trườngÊnàyÊphụcÊhồiÊchậm,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊcủaÊhọÊ

vẫnÊởÊmứcÊcaoÊvàÊtìnhÊtrạngÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊcủaÊngànhÊkínhÊtrênÊphạmÊviÊtoànÊ

cầuÊchưaÊđượcÊcảiÊthiện,ÊdẫnÊtớiÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊvềÊgiáÊgiữaÊcácÊnguồnÊcung.Ê

TạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊchínhÊsáchÊbảoÊhộÊ

đốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊtrongÊnướcÊthôngÊquaÊviệcÊtăngÊcườngÊ

giámÊsátÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthườngÊxuyênÊkhởiÊxướngÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊcũngÊnhưÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊ

vớiÊ cácÊmặtÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊ tăngÊnhanhÊvàÊgiáÊbánÊ thấp,Ê trongÊđóÊkínhÊnổiÊ

đượcÊđánhÊgiáÊ làÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ nguyÊ cơÊ caoÊbịÊ xemÊxétÊ doÊ tínhÊ chấtÊ sảnÊ

phẩmÊtươngÊđốiÊđồngÊnhấtÊvàÊdễÊbịÊsoÊsánhÊvềÊgiá.Ê 

ĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊthuếÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

kínhÊnổiÊtừÊmộtÊsốÊquốcÊgia,ÊkhảÊnăngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊsangÊcácÊnguồnÊ

cungÊthayÊthế,ÊbaoÊgồmÊViệtÊNam,ÊlàÊhiệnÊhữuÊnếuÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊ

trưởngÊnhanhÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊchuyểnÊhướngÊthươngÊmạiÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊ

chịuÊmứcÊthuếÊcao.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊHoaÊKỳÊcũngÊđẩyÊmạnhÊkiểmÊsoátÊgianÊlậnÊxuấtÊ

xứÊvàÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊyêuÊcầuÊngàyÊ
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càngÊchiÊtiếtÊvềÊhồÊsơÊchuỗiÊcungÊứng,ÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,Ê

khiếnÊápÊlựcÊtuânÊthủÊphápÊlýÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊngàyÊcàngÊlớn. 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊduyÊtrìÊvàÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊtrướcÊápÊlựcÊtừÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ,ÊEUÊcònÊtriểnÊkhaiÊđồngÊthờiÊnhiềuÊchínhÊsáchÊmớiÊvềÊphátÊtriểnÊ

bềnÊvữngÊvàÊ trungÊhòaÊcarbon,Ê trongÊđóÊcóÊCơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊbiênÊgiớiÊcarbonÊ

(CBAM),ÊcùngÊvớiÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊanÊtoànÊsảnÊ

phẩmÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊlàmÊgiaÊtăngÊchiÊphíÊvàÊnghĩaÊvụÊtuânÊthủÊđốiÊvớiÊ

cácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổi.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊgiaÊtăngÊnhanhÊhoặcÊgiáÊbánÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

sảnÊ xuấtÊ trongÊ khối,Ê nguyÊ cơÊ bịÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ

chốngÊtrợÊcấpÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊlên,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊngànhÊkínhÊcủaÊEUÊđangÊchịuÊápÊ

lựcÊlớnÊtừÊchiÊphíÊnăngÊlượngÊcaoÊvàÊsựÊsuyÊgiảmÊcủaÊthịÊtrườngÊxâyÊdựng. 

TrướcÊbốiÊcảnhÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊnângÊ

caoÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊsátÊcácÊ

diễnÊbiếnÊchínhÊsáchÊvàÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊ tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊđồngÊ thờiÊxâyÊ

dựngÊvàÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊnộiÊbộ,ÊtrongÊđóÊchúÊtrọngÊviệcÊlưuÊtrữÊ

đầyÊđủ,ÊchínhÊxácÊvàÊnhấtÊquánÊcácÊhồÊsơÊvềÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊquyÊ

trìnhÊnấuÊvàÊgiaÊcôngÊkính,ÊmứcÊtiêuÊhaoÊnăngÊlượng,ÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊchiÊphíÊlo-

gisticsÊvàÊcấuÊtrúcÊgiáÊbánÊnhằmÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊ

nghiệpÊcầnÊkiểmÊsoátÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊcácÊthịÊtrườngÊnhạyÊcảm,Ê

tránhÊcạnhÊtranhÊchủÊyếuÊbằngÊgiáÊthấp,ÊtừngÊbướcÊchuyểnÊdịchÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊ

phẩmÊkínhÊcóÊchấtÊlượngÊcao,ÊkínhÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊhoặcÊkínhÊchuyênÊdụngÊ

đểÊnângÊcaoÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊcoiÊlàÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnướcÊnhậpÊkhẩu.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊhạnÊ

chếÊphụÊthuộcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊlớnÊcóÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊmạnhÊcácÊcôngÊcụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcũngÊlàÊgiảiÊphápÊquanÊtrọngÊnhằmÊphânÊtánÊrủiÊroÊ trongÊ

dàiÊhạn.Ê 

ĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊkínhÊvàÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊcậpÊnhậtÊkịpÊthờiÊcácÊcảnhÊbáoÊ

sớm,ÊchủÊđộngÊthamÊgiaÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊđúngÊthờiÊhạnÊtrongÊtrườngÊhợpÊphátÊ

sinhÊđiềuÊ tra,ÊquaÊđóÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊ lợiÊ íchÊhợpÊphápÊcủaÊmìnhÊvàÊduyÊ trìÊổnÊ
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địnhÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

môiÊ trườngÊ thươngÊmạiÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊphứcÊ tạp,ÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊvàÊkhóÊ

lường. 

III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊ trongÊnhữngÊvậtÊ tưÊkỹÊ thuậtÊquanÊ

trọng,ÊđóngÊvaiÊtròÊthiếtÊyếuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊtảiÊvàÊphânÊphốiÊđiệnÊnăng.ÊSảnÊ

phẩmÊnàyÊđượcÊchếÊtạoÊchủÊyếuÊtừÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊcóÊkhảÊ

năngÊdẫnÊđiệnÊcao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊnhằmÊđảmÊbảoÊcảÊtínhÊdẫnÊ

điện,ÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊkhiÊsửÊdụng.ÊCấuÊ tạoÊcơÊbảnÊcủaÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊgồmÊphầnÊlõiÊdẫnÊđiệnÊlàmÊtừÊcácÊsợiÊnhômÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊxoắnÊlạiÊ

vớiÊnhauÊđểÊtăngÊđộÊlinhÊhoạt,Ê lớpÊcáchÊđiệnÊbênÊngoàiÊ thườngÊđượcÊlàmÊtừÊvậtÊ

liệuÊ tổngÊhợpÊ nhưÊPVCÊ (polyvinylÊ chloride)Ê hoặcÊXLPEÊ (cross-linkedÊpolyeth-

ylene)ÊgiúpÊchốngÊròÊđiện,ÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊẩmÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊcáchÊđiệnÊtrongÊ

điềuÊkiệnÊvậnÊhànhÊkhắcÊnghiệt.ÊMộtÊsốÊloạiÊdâyÊcápÊnhômÊcaoÊcấpÊcònÊcóÊthêmÊ

lớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊthépÊhoặcÊnhômÊnhằmÊchốngÊtácÊđộngÊcơÊhọc,ÊcônÊtrùngÊvàÊ

môiÊtrườngÊănÊmòn. 

SoÊvớiÊdâyÊđồng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊưuÊđiểmÊnổiÊbậtÊvềÊtrọngÊlượngÊ

nhẹÊhơnÊkhoảngÊ30–50%,ÊgiúpÊgiảmÊtảiÊtrọngÊchoÊcácÊcôngÊtrìnhÊđiệnÊvàÊdễÊdàngÊ

trongÊvậnÊchuyển,ÊlắpÊđặt,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊhệÊthốngÊđườngÊdâyÊđiệnÊtrênÊ

khôngÊdàiÊhàngÊchụcÊhoặcÊhàngÊtrămÊkilômét.ÊNhômÊcũngÊlàÊvậtÊliệuÊdồiÊdào,ÊgiáÊ

thànhÊthấpÊhơnÊđồng,ÊgópÊphầnÊđángÊkểÊtrongÊviệcÊ tiếtÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊ

đầuÊ choÊ cácÊ dựÊ ánÊ truyềnÊ tảiÊ điệnÊ năng,Ê hạÊ tầngÊ năngÊ lượngÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ dânÊ

dụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊhơnÊtrongÊmôiÊ trườngÊ

khôngÊkhí,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊđượcÊphủÊlớpÊoxideÊbảoÊvệÊtựÊnhiên,ÊgiúpÊkéoÊdàiÊtuổiÊthọÊ

sảnÊphẩmÊtrongÊđiềuÊkiệnÊkhíÊhậuÊẩmÊhoặcÊvùngÊvenÊbiển.ÊTuyÊnhiên,ÊdoÊđộÊdẫnÊ

điệnÊcủaÊnhômÊchỉÊbằngÊkhoảngÊ61%ÊsoÊvớiÊđồng,ÊnênÊđểÊđạtÊđượcÊcùngÊkhảÊnăngÊ

dẫnÊđiện,ÊtiếtÊdiệnÊdâyÊnhômÊcầnÊlớnÊhơn.ÊNgoàiÊra,ÊnhômÊcóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊ

gãyÊkhiÊuốnÊnhiềuÊlần,ÊvàÊdễÊbịÊoxiÊhóaÊtạiÊcácÊđầuÊnối,ÊnênÊđòiÊhỏiÊkỹÊthuậtÊlắpÊ

đặt,ÊđầuÊnốiÊvàÊbảoÊtrìÊđặcÊbiệtÊđểÊđảmÊbảoÊanÊtoànÊvàÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊlâuÊdài. 
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TrênÊthịÊtrườngÊhiệnÊnay,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊphânÊloạiÊđaÊdạngÊtùyÊ

theoÊcấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊbaoÊgồm:ÊdâyÊnhômÊlõiÊthépÊ(ACSR)ÊthườngÊ

dùngÊchoÊđườngÊdâyÊ tảiÊđiệnÊ trênÊkhôngÊdoÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊ lựcÊkéoÊ lớn;ÊdâyÊ

nhômÊ lõiÊ nhômÊ (AAC)Ê dùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊ ngắn;Ê cápÊ nhômÊ bọcÊ cáchÊ điệnÊ

(ABC)ÊđượcÊứngÊdụngÊtrongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊtrungÊápÊvàÊhạÊápÊởÊkhuÊvựcÊđôÊ

thịÊhoặcÊnôngÊthôn;ÊcùngÊcácÊloạiÊcápÊnhômÊbọcÊXLPEÊdùngÊtrongÊhệÊthốngÊđiệnÊ

ngầm,ÊnhàÊmáyÊcôngÊnghiệpÊvàÊcácÊcôngÊtrìnhÊhạÊtầngÊkỹÊthuật.ÊNhữngÊsảnÊphẩmÊ

nàyÊ đềuÊ đượcÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ IECÊ 61089,Ê

ASTMÊB232,ÊTCVNÊ5064:1994ÊnhằmÊbảoÊđảmÊchấtÊlượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊanÊ

toànÊđiện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtrênÊthếÊgiớiÊkhôngÊngừngÊ

tăngÊdoÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊ(nhưÊ

điệnÊgió,ÊđiệnÊmặtÊtrời)ÊvàÊxâyÊdựngÊhạÊtầngÊđôÊthịÊthôngÊminh.ÊCácÊquốcÊgiaÊcóÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnăngÊ lượngÊphátÊ triểnÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊHoaÊKỳÊvàÊ

cácÊnướcÊEUÊđềuÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊlớn,ÊđồngÊthờiÊlàÊtrungÊtâmÊsảnÊxuấtÊ

dâyÊvàÊcápÊnhômÊquyÊmôÊlớn.ÊỞÊViệtÊNam,ÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

đượcÊ sảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnước,ÊgópÊphầnÊđápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊthamÊgiaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊ

ưuÊđiểmÊkỹÊthuật,ÊhiệuÊquảÊkinhÊtếÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊyêuÊcầuÊhiệnÊđạiÊ

vềÊnăngÊ lượng,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊ tiếpÊ tụcÊgiữÊvaiÊ tròÊ

trọngÊyếuÊtrongÊquáÊtrìnhÊphátÊ triểnÊcủaÊngànhÊđiệnÊvàÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊ

trongÊtươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊcôngÊnghệÊphứcÊ

tạp,ÊđòiÊhỏiÊđộÊchínhÊxácÊcaoÊvàÊ tuânÊ thủÊnghiêmÊngặtÊ cácÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊ

quốcÊtếÊnhằmÊđảmÊbảoÊchấtÊlượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊcũngÊnhưÊtínhÊdẫnÊđiệnÊtốiÊưuÊ

củaÊsảnÊphẩm.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊthườngÊgồmÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊliênÊhoàn,ÊtừÊkhâuÊ

chọnÊnguyênÊliệu,ÊkéoÊsợi,ÊxoắnÊbện,ÊbọcÊcáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊbảoÊvệ,ÊđếnÊkiểmÊtraÊ

vàÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm.ÊTrướcÊhết,ÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhômÊtinhÊkhiếtÊhoặcÊ

hợpÊkimÊnhômÊchuyênÊdụngÊ(thườngÊcóÊthêmÊcácÊnguyênÊtốÊnhưÊmagiê,ÊsilicÊhoặcÊ

boronÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)ÊsẽÊđượcÊnấuÊchảyÊvàÊđúcÊthànhÊphôiÊ
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trònÊ(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊkéoÊnguộiÊhoặcÊkéoÊnóngÊquaÊnhiềuÊkhuônÊ

giảmÊ dầnÊ kíchÊ thướcÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ sợiÊ nhômÊ cóÊ đườngÊ kínhÊ đúngÊ tiêuÊ chuẩn.Ê

TrongÊcôngÊđoạnÊnày,ÊcácÊthôngÊsốÊnhưÊtốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊlựcÊcăngÊdâyÊđượcÊ

kiểmÊsoátÊnghiêmÊngặtÊnhằmÊđảmÊbảoÊsợiÊnhômÊcóÊbềÊmặtÊnhẵn,ÊđộÊbềnÊkéoÊvàÊ

độÊdẫnÊđiệnÊđạtÊyêuÊcầu. 

SauÊkhiÊkéoÊsợi,ÊnhômÊsẽÊđượcÊủÊnhiệtÊ(annealing)ÊđểÊloạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,ÊtăngÊ

độÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊuốn,ÊgiúpÊdâyÊdễÊdàngÊxửÊlýÊtrongÊcácÊcôngÊđoạnÊsau.Ê

TiếpÊđến,ÊnhiềuÊsợiÊnhômÊnhỏÊđượcÊxoắnÊbệnÊ(stranding)ÊlạiÊvớiÊnhauÊbằngÊmáyÊ

xoắnÊtốcÊđộÊcaoÊđểÊhìnhÊthànhÊlõiÊdẫnÊđiệnÊcóÊtiếtÊdiệnÊlớnÊhơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊ

suấtÊtruyềnÊtảiÊmongÊmuốn.ÊỞÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊtùyÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊ

phẩm,ÊlõiÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊlõiÊthépÊgiaÊcườngÊ(đốiÊvớiÊdâyÊnhômÊlõiÊ

thépÊ –Ê ACSR)Ê nhằmÊ tăngÊ độÊ chịuÊ lực,Ê hoặcÊ chỉÊ gồmÊ nhômÊ nguyênÊ chấtÊ (dâyÊ

nhômÊ lõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊdụngÊchoÊcácÊđườngÊdâyÊngắnÊvàÊcóÊđộÊcăngÊ

thấp.ÊSauÊđó,ÊlõiÊdẫnÊđiệnÊđượcÊđưaÊvàoÊcôngÊđoạnÊbọcÊcáchÊđiện,ÊsửÊdụngÊcácÊvậtÊ

liệuÊnhưÊPVC,ÊXLPEÊhoặcÊPEÊchịuÊnhiệtÊđượcÊđùnÊnóngÊchảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊ

quanhÊlõiÊnhômÊbằngÊmáyÊđùnÊchuyênÊdụng.ÊLớpÊcáchÊđiệnÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊ

ngănÊdòngÊđiệnÊròÊrỉÊraÊngoàiÊmàÊcònÊbảoÊvệÊdâyÊcápÊkhỏiÊđộÊẩm,ÊtiaÊUV,ÊhóaÊchấtÊ

vàÊtácÊđộngÊcơÊhọcÊtrongÊquáÊtrìnhÊvậnÊhành. 

ĐốiÊvớiÊcácÊloạiÊcápÊđiệnÊtrungÊthế,ÊcaoÊthếÊhoặcÊcápÊngầm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊcònÊ

cóÊthêmÊcácÊcôngÊđoạnÊbọcÊbánÊdẫn,ÊgiápÊkimÊloạiÊvàÊbọcÊvỏÊngoàiÊbảoÊvệ.ÊLớpÊ

giápÊthườngÊlàmÊtừÊbăngÊthép,ÊnhômÊhoặcÊsợiÊtổngÊhợpÊđểÊtăngÊkhảÊnăngÊchịuÊvaÊ

đập,ÊchốngÊgặmÊnhấmÊvàÊbảoÊvệÊdâyÊcápÊtrongÊđiềuÊkiệnÊlắpÊđặtÊkhắcÊnghiệt.ÊToànÊ

bộÊ dâyÊ vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ làmÊ nguội,Ê kiểmÊ traÊ điệnÊ ápÊ thửÊ

nghiệm,ÊđoÊđiệnÊtrở,ÊkiểmÊtraÊđộÊbềnÊkéo,ÊđộÊdàyÊlớpÊcáchÊđiệnÊvàÊđộÊđồngÊtâmÊ

bằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊđộngÊhiệnÊđạiÊnhằmÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊ

nhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232ÊhoặcÊTCVNÊ5935-1:2013. 

SauÊkhiÊđạtÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊchiềuÊ

dàiÊquyÊđịnh,ÊcuộnÊlạiÊvàÊđóngÊgóiÊbằngÊbaoÊbìÊchuyênÊdụngÊđểÊtránhÊẩm,ÊbụiÊvàÊ

oxyÊ hóaÊ trongÊ quáÊ trìnhÊvậnÊ chuyển.ÊMỗiÊ lôÊ hàngÊđềuÊ đượcÊgắnÊ temÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốc,ÊchứngÊchỉÊchấtÊlượngÊ(CO,ÊCQ)ÊvàÊđượcÊlưuÊmẫuÊđểÊphụcÊvụÊcôngÊtácÊ

kiểmÊđịnhÊ sauÊnày.ÊNgoàiÊ ra,Ê nhiềuÊnhàÊ sảnÊxuấtÊ hiệnÊnayÊ cònÊ ápÊdụngÊ cácÊhệÊ

thốngÊ quảnÊ lýÊ chấtÊ lượngÊ tiênÊ tiếnÊ nhưÊ ISOÊ 9001,Ê ISOÊ 14001Ê hoặcÊ tiêuÊ chuẩnÊ
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RoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊchấtÊđộcÊhại,ÊthânÊthiệnÊvớiÊmôiÊtrườngÊvàÊ

đápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊnghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊ

Canada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊhòaÊ

giữaÊcôngÊnghệÊ luyệnÊkim,ÊkỹÊ thuậtÊ cơÊkhíÊ chínhÊxácÊvàÊ tựÊđộngÊhóaÊhiệnÊđại.Ê

ChấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùngÊphụÊthuộcÊvàoÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊtừngÊcôngÊ

đoạnÊ–ÊtừÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊđếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.ÊVớiÊsựÊtiếnÊbộÊcủaÊkhoaÊ

họcÊ–ÊkỹÊthuật,ÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊ

dụngÊrộngÊrãiÊrobot,ÊhệÊthốngÊđiềuÊkhiểnÊPLCÊvàÊgiámÊsátÊtrựcÊtuyếnÊnhằmÊnângÊ

caoÊnăngÊsuất,ÊgiảmÊhaoÊhụtÊvậtÊliệu,ÊđồngÊthờiÊtạoÊraÊnhữngÊsảnÊphẩmÊcóÊtínhÊổnÊ

địnhÊcao,ÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđiệnÊlựcÊvàÊ

xâyÊdựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊmộtÊ

sốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊhệÊ

thốngÊhạÊtầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

loạiÊlàmÊtừÊnhôm,ÊđangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊlướiÊđiện,ÊxâyÊ

dựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊnhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊ

hơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊtrọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊ

soÊvớiÊđồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊđườngÊ

dâyÊđiệnÊcaoÊthếÊhoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3ÊtỷÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ3,2Ê

tỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊgầnÊgũiÊvàÊthamÊ

giaÊHiệpÊđịnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊvậnÊchuyểnÊngắnÊvàÊmứcÊ

thuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ42,3%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊLàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊlâuÊnăm,ÊCa

-na-đaÊ cungÊ cấpÊ dâyÊ cápÊ chấtÊ lượngÊ cao,Ê phụcÊ vụÊ cảÊ nhuÊ cầuÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ dânÊ

dụng,ÊCa-na-đaÊ xếpÊ thứÊ haiÊ cácÊ nguồnÊ cungÊứngÊ lớnÊ vớiÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ

340,5Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ258,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

7,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊ

tưÊ trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

128,5ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊmườiÊnguồnÊ

cungÊứngÊ lớnÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,7Ê tỷÊUSD,ÊchiếmÊ82%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ595,7ÊnghìnÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,5ÊtỷÊ

USD,ÊchiếmÊ47,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na

-đaÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ318,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊtiếpÊtụcÊxếpÊthứÊbaÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ308,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

142,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊVớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊxuốngÊ31,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ122,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ,Ê

ViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊ

Kỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊ

phảiÊkểÊđếnÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu-a-đoÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ

94,3ÊtriệuÊUSD,Ê68,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ54,3ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ nămÊ thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊcủaÊHoaÊKỳÊtăngÊ22,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊMê-hi-côÊ

tiếpÊtụcÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊ
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sangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ649,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ41,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ 156,1Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 10,0%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ133,8ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ8,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

ẤnÊĐộÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ89,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,7%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊ thứÊnămÊcácÊ

nguồnÊcungÊcấpÊ lớnÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ69,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,5%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCam-pu-chiaÊxếpÊthứÊsáuÊ

vớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ59,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ5T/2024Ê

vàÊ5T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊvàÊ

hạÊtầngÊđiệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊnhuÊcầuÊlớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊphụcÊvụÊ

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊ
vớiÊ

5T/2024 

TỷÊ
trọngÊ
2025 

Mê-hi-cô 642.456.549 649.635.191 1,1% 41,7% 

HànÊQuốc 123.601.059 156.050.519 26,3% 10,0% 

Ca-na-đa 136.947.417 133.754.262 -2,3% 8,6% 

ẤnÊĐộ 21.543.048 89.180.673 314,0% 5,7% 

ViệtÊNam 45.027.580 69.424.384 54,2% 4,5% 

Cam-pu-chia 9.024.999 59.233.693 556,3% 3,8% 

TrungÊQuốc 48.003.965 55.895.081 16,4% 3,6% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc) 35.202.735 42.455.725 20,6% 2,7% 

BaÊLan 18.285.114 42.083.514 130,2% 2,7% 

ThổÊNhĩÊKỳ 25.625.799 38.171.764 49,0% 2,4% 
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cácÊ lĩnhÊvựcÊnhưÊ truyềnÊ tảiÊđiện,ÊxâyÊdựng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊnăngÊlượngÊ táiÊ tạo.Ê

TrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊnhờÊđặcÊ

tínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊhiệuÊquảÊtrongÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊởÊkhoảngÊcáchÊ

xa. 

VớiÊmụcÊtiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊthốngÊlướiÊđiện,ÊthúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtăngÊ

cườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊđượcÊdựÊ

báoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,Ê tổngÊgiáÊ trịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊ tấtÊcảÊcácÊ thịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtăngÊnhẹÊ1,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊđạtÊ3,3ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊ

trườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ

871,9Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ26,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ589,9ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊ 
Héc-xê-gô-vi-na 

264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊAnh 191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊ

trongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊ

sangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ300,9ÊtriệuÊUSD,Ê264,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ196,8Ê

triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊvàoÊEUÊvớiÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊđạtÊ 11,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ0,4%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ lớnÊnhấtÊsangÊ thịÊ trườngÊEU,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ

961,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ659,5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ18,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊBô-xni-aÊ

Héc-xê-gô-vi-naÊ đãÊ vượtÊ ThụyÊ SĩÊ xếpÊ thứÊ baÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊ EUÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 295Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 8%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊVươngÊquốcÊAnhÊvàÊAiÊ

CậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ284,2ÊtriệuÊ

USD,Ê187,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ183,4ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ
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0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU,ÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊhaiÊ

mươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊEUÊtăngÊ12,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊThổÊNhĩÊ

KỳÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊgiaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ

trườngÊEU,ÊđạtÊ428,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớn,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊ28,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ trướcÊđó,ÊđạtÊ293,1Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ18,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊBô-

xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ127,5ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,Ê

AiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊlàÊ125,7ÊtriệuÊUSD,Ê98,8ÊtriệuÊUSDÊ

vàÊ88,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ43,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ3,4ÊtriệuÊUSD,ÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ5T/2024ÊvàÊ5T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊ

Nam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ219,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ6,4%Ê

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
EU 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2025 

5T/2025ÊsoÊ
vớiÊ5T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

ThổÊNhĩÊKỳ 398.449.064 428.121.561 7,4% 27,0% 

TrungÊQuốc 227.659.067 293.149.315 28,8% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-
vi-na 

121.058.666 127.531.935 5,3% 8,0% 

ThụyÊSĩ 126.265.131 125.716.498 -0,4% 7,9% 

AiÊCập 67.129.235 98.783.941 47,2% 6,2% 

Ma-rốc 39.551.919 88.907.936 124,8% 5,6% 

Tuy-ni-di 64.185.212 82.660.738 28,8% 5,2% 

VươngÊquốcÊAnh 81.151.566 73.675.996 -9,2% 4,6% 

HoaÊKỳ 69.641.289 60.963.090 -12,5% 3,8% 

U-crai-na 46.814.980 46.542.101 -0,6% 2,9% 

ẤnÊĐộ 19.036.108 33.228.583 74,6% 2,1% 

ĐàiÊLoan 13.973.715 16.577.393 18,6% 1,0% 

Xéc-bi-a 10.874.938 15.441.607 42,0% 1,0% 

Mê-hi-cô 22.267.954 15.180.955 -31,8% 1,0% 

HànÊQuốc 22.962.368 14.165.115 -38,3% 0,9% 

Ma-xê-đô-ni-a 9.692.330 13.344.214 37,7% 0,8% 

Xinh-ga-po 1.537.567 9.133.681 494,0% 0,6% 

NhậtÊBản 8.459.877 6.223.277 -26,4% 0,4% 

Ô-man 1.052.204 5.763.933 447,8% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 4.329.699 5.245.372 21,1% 0,3% 

NaÊUy 5.218.180 4.834.644 -7,3% 0,3% 

U-dơ-bê-ki-xtan 1.372.443 4.199.185 206,0% 0,3% 

ViệtÊNam 5.921.882 3.353.293 -43,4% 0,2% 
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tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

TrongÊ nămÊ 2023,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊ NamÊ giảmÊ xuốngÊ đạtÊ 179,1Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ5,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

NămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ122,9Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊ hàngÊdâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ đạtÊ

11,83ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊ EUÊ tiếpÊ tụcÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ nhẹÊ xuốngÊ đạtÊ 11,80Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ

0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ54,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ69,4Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ

giảmÊxuốngÊ43,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ3,4ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ5T/2024ÊvàÊ5T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊviÊ

sảnÊphẩmÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊViệtÊNam.ÊDOCÊcáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nhưÊdâyÊnhômÊchưaÊhoànÊthiện),ÊthựcÊhiệnÊthayÊđổiÊ

khôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 
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TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%ÊlênÊ

25%ÊvàÊápÊdụngÊthêmÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊxuấtÊxứ,ÊyêuÊcầuÊnhômÊphảiÊ

đượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊđúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 

EUÊchưaÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊcụÊthểÊnàoÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm,Ê

EUÊđãÊ ápÊ dụngÊmộtÊ sốÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

nhômÊkhác,Ê đặcÊ biệtÊ từÊTrungÊQuốcÊnhưÊ sảnÊphẩmÊnhômÊđịnhÊ hình,Ê sảnÊphẩmÊ

nhômÊcuộnÊphẳng. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊđứngÊtrướcÊ

nguyÊcơÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊtiếpÊtụcÊsiếtÊchặtÊquảnÊlýÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

kimÊloạiÊvàÊvậtÊliệuÊcôngÊnghiệp.Ê 

TạiÊHoaÊKỳ,ÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊduyÊtrìÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊđặcÊbiệtÊlàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊnhômÊcóÊdấuÊhiệuÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊđầuÊ

vàoÊ từÊ cácÊ quốcÊgiaÊ đangÊbịÊ ápÊ thuếÊ cao,Ê trongÊđóÊ trọngÊ tâmÊ làÊ việcÊ xácÊminhÊ

nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ liệuÊ vàÊmứcÊ độÊ giaÊ công,Ê chếÊ biếnÊ thựcÊ chấtÊ tạiÊViệtÊNam.Ê

NguyÊcơÊbịÊmởÊ rộngÊphạmÊviÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊhoặcÊbịÊ ápÊ thuếÊbổÊ

sungÊcóÊthểÊgiaÊtăngÊnếuÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhanh,ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊởÊmứcÊ

thấpÊhoặcÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchứngÊminhÊđượcÊxuấtÊxứÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊnộiÊ

địa.Ê 

ĐốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU,ÊmặcÊdùÊchưaÊghiÊnhậnÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊcụÊthểÊđốiÊvớiÊmặtÊ

hàngÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ củaÊViệtÊNamÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê songÊ xuÊ

hướngÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

kimÊloạiÊvàÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệpÊcơÊbảnÊtiếpÊtụcÊgiaÊtăng,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊtrườngÊ

hợpÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊ tăngÊmạnhÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊgâyÊ thiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊđịa,ÊquaÊđóÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊbịÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊthờiÊgianÊtới.Ê 
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TrướcÊbốiÊcảnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊchủÊđộngÊtăngÊcườngÊquảnÊtrịÊrủiÊ

roÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊquaÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊ

đầuÊvào,ÊxâyÊdựngÊvàÊlưuÊtrữÊđầyÊđủÊhệÊthốngÊhồÊsơÊchứngÊminhÊxuấtÊxứÊvàÊquáÊ

trìnhÊsảnÊxuất,ÊminhÊbạchÊhóaÊchiÊphíÊvàÊgiáÊthànhÊsảnÊphẩm,ÊđồngÊthờiÊhạnÊchếÊ

sửÊdụngÊnguyênÊliệuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊchịuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊcủaÊ

HoaÊKỳÊvàÊEU. 

ÊBênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthườngÊxuyênÊtheoÊdõiÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊ

cơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊvàÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàng,ÊchuẩnÊbịÊsẵnÊsàngÊdữÊliệuÊphụcÊ

vụÊviệcÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊtrongÊtrườngÊhợpÊbịÊkhởiÊxướngÊvụÊviệc,ÊphốiÊ

hợpÊchặtÊchẽÊvớiÊđốiÊtácÊnhậpÊkhẩuÊvàÊđơnÊvịÊtưÊvấnÊphápÊlýÊchuyênÊsâuÊvềÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊhợpÊphápÊcủaÊmình.ÊNgoàiÊra,ÊviệcÊđaÊdạngÊ

hóaÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê nângÊ caoÊ hàmÊ lượngÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăng,Ê cảiÊ thiệnÊ chấtÊ

lượngÊsảnÊphẩmÊvàÊchuyểnÊdầnÊtừÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊ

lượngÊvàÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊcũngÊlàÊgiảiÊphápÊquanÊtrọngÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊnguyÊ

cơÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊhạnÊchếÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊtừÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

tạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊnămÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊvàÊcácÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheo. 

IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlàÊmộtÊloạiÊvậtÊliệuÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊépÊ

đùnÊhợpÊkimÊnhômÊquaÊmộtÊkhuônÊđúcÊđượcÊ thiếtÊkếÊđặcÊbiệt,ÊnhằmÊtạoÊraÊcácÊ

thanhÊnhômÊcóÊhìnhÊdạngÊvàÊkíchÊthướcÊmặtÊcắtÊngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊcácÊyêuÊ

cầuÊkỹÊthuậtÊvàÊthẩmÊmỹÊriêngÊbiệt.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊđượcÊứngÊdụngÊrộngÊ

rãiÊtrongÊcảÊlĩnhÊvựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ gồmÊ cácÊ bướcÊ chính:Ê chuẩnÊ bịÊ phôiÊ

nhômÊ (billet)ÊvàÊkhuôn,ÊgiaÊnhiệtÊhaiÊnguyênÊ liệuÊnày,ÊđùnÊépÊđểÊ tạoÊhình,ÊkéoÊ

căngÊvàÊcắtÊtheoÊkíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊcùngÊlàÊkiểmÊtra,Ê

đóngÊgóiÊsảnÊphẩm.ÊSauÊđó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊ

tínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 
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+ÊChuẩnÊbịÊphôiÊ(billet):ÊPhôiÊnhômÊđượcÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊgiaÊ

nhiệt. 

+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊtheoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊtạoÊ

ra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 

+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊbảoÊ

hiệuÊquảÊđùnÊép. 

+ÊPhôiÊnhômÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊphùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊđạtÊ

trạngÊtháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊquaÊkhuônÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊ thanhÊ

nhômÊcóÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 

+ÊSauÊkhiÊđùnÊép,ÊthanhÊnhômÊvẫnÊcònÊmềmÊvàÊcầnÊđượcÊkéoÊcăngÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊ

thẳngÊvàÊkíchÊthướcÊyêuÊcầu,ÊvớiÊđộÊcoÊgiãnÊkhoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊ theo,ÊcácÊ thanhÊnhômÊđượcÊcắtÊ thànhÊcácÊchiềuÊdàiÊ tiêuÊchuẩnÊ theoÊđơnÊ

hàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊhóaÊgiàÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ180-220ÊđộÊ

CÊtrongÊkhoảngÊ3-5ÊgiờÊđểÊtăngÊđộÊcứngÊchoÊsảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊquạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 

-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊ traÊvềÊcácÊchỉÊ tiêuÊvậtÊ lýÊnhưÊkíchÊ

thước,ÊtrọngÊlượng,ÊđộÊnhẵnÊbềÊmặt,ÊđộÊcứng,ÊđộÊphẳng,… 
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+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊtiếpÊtheo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 

+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊmặtÊ

(nhưÊanodizing,ÊsơnÊtĩnhÊđiện)ÊđểÊtăngÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊbền,ÊhoặcÊđượcÊđóngÊ

góiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊđếnÊ

tayÊkháchÊhàng. 

CácÊmãÊHSÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7604.10,Ê 7604.21,Ê 7604.29,Ê

7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ

lênÊđếnÊ4,9ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊ

nămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022ÊxuốngÊcònÊ4,5Ê tỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

vàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD,Ê

chiếmÊ27,89%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-

lôm-bi-aÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 595,5Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ

13,18%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊ

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi-a 595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊQuốc 307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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đứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ570,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊ

tưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊ

HoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ307,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,81%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ

nămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ28,17%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ616,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ13,91%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊ

nguồnÊ cungÊ lớnÊmặtÊ hàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ sangÊHoaÊKỳ,Ê đạtÊ 533,3Ê triệuÊ

USD.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê trongÊnămÊ2024,ÊmộtÊ sốÊquốcÊgiaÊ cóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

tăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219Ê

triệuÊUSD).Ê 
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BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ21,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ310,5ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-

đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊ

Kỳ,ÊđạtÊ84,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ18,2%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊgiảmÊ38,7%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó.ÊCô-lôm-bi-aÊtiếpÊtụcÊgiữÊvịÊtríÊthứÊhaiÊgiảmÊ12,9%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊgầnÊ47,6ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊ

trongÊ thángÊ5ÊnămÊ2025,ÊđạtÊxấpÊxỉÊ35Ê triệuÊUSD.ÊNếuÊnhưÊ trongÊ thángÊ5ÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊgầnÊ15ÊtriệuÊUSDÊ

thìÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊ tăngÊmạnhÊ lênÊmứcÊ25,6Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊ tưÊ

trongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊ

HoaÊKỳÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ5Ê

nămÊ2025,ÊđạtÊ17,1ÊtriệuÊUSD. 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ5/2024ÊvàÊ

thángÊ5/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlênÊ

đếnÊ5ÊtỷÊUSD.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ5/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ5/2025 

T5/2025ÊsoÊvớiÊ
T5/2024 

Ca-na-đa 115.253.020 84.703.498 -26,51% 

Cô-lôm-bi-a 54.587.655 47.568.132 -12,86% 

Mê-hi-cô 47.256.772 34.972.607 -25,99% 

ViệtÊNam 14.965.868 25.576.424 70,90% 

TrungÊQuốc 28.161.940 17.098.355 -39,29% 
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BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtừÊnămÊ

2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊgiảmÊ7,3%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022Ê

xuốngÊcònÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊEUÊ

tiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ3,9ÊtỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

Nguồn 

cungÊứng 

vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvớiÊnămÊ

2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 1.449.957.217 1.241.671.796 -14,36% 34,55% 32,24% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 24,53% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc-
xê-gô-vi-na 

246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ
Anh 

176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 
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NămÊ 2023,Ê ThổÊNhĩÊKỳÊ dẫnÊ đầuÊ danhÊ sáchÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,Ê chiếmÊ 34,55%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.Ê

TrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩÊđứngÊthứÊ

baÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊ

thứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊ

sangÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ Bô-xni-aÊ Héc-xê-gô-vi-naÊ đạtÊ 246,9Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ 5,88%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ EU.Ê

VươngÊQuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ176,7ÊtriệuÊUSD.Ê

TổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ1Ê

tỉÊUSD,ÊchiếmÊ25,55%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊEU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊ

HoaÊ KỳÊ (145,2Ê triệuÊ USD),Ê NaÊ UyÊ (111,1Ê triệuÊ USD),Ê Xéc-bi-aÊ (102,5Ê triệuÊ

USD),ÊẤnÊĐộÊ(73,5ÊtriệuÊUSD)ÊvàÊHànÊQuốcÊ(68,5ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊ

thứÊmườiÊchínÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ

0.56%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ32,24%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 944,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 24,53%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊvẫnÊ tiếpÊ tụcÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊcácÊ

nguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,ÊđạtÊ274,6ÊtriệuÊUSD.Ê

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-

xê-gô-vi-naÊ đạtÊ 245Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 6,36%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊvịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ964,3Ê triệuÊ

USD,Ê chiếmÊ25,04%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ củaÊEU,Ê trongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊ

HoaÊKỳÊ (126,9Ê triệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊ thứÊmườiÊbaÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ rấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.85%Ê tổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ32,8Ê

triệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

EUÊtăngÊ7,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ380,5ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊNhĩÊKỳÊ
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làÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊđạtÊ130,2Ê

triệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtăngÊgầnÊ8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ

đó,ÊđạtÊ87,3ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩÊvàÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊ

thứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ27,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,3ÊtriệuÊUSD. 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ5/2024ÊvàÊthángÊ5/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊ

hình.ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

đạtÊ355,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊ

NamÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ213ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ4,71%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊtrởÊlạiÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ218,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,94%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊ

làÊmộtÊ trongÊnămÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊ

hìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 

thángÊ5/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ5/2025 

T5/2025ÊsoÊ
vớiÊT5/2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 117.248.001 130.151.703 11,01% 

TrungÊQuốc 80.885.374 87.333.870 7,97% 

ThụyÊSĩ 25.671.657 27.587.579 7,46% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 21.060.778 22.268.638 5,74% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2022,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

20,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,41%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊ

nhẹÊlênÊmứcÊ23,6ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ0,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊEUÊvàÊđứngÊthứÊmườiÊ

baÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ

sangÊEU.Ê 

TrongÊ thángÊ4ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ21,8ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ16,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrước.Ê 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊ

KỳÊvàÊEUÊthángÊ4/2024ÊvàÊthángÊ4/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025Ê

tăngÊ1,6ÊlầnÊlênÊđếnÊ3,6ÊtriệuÊUSDÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrước,ÊtuyÊnhiênÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊEUÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhình 

NhiềuÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàÊTrungÊQuốcÊ làÊđốiÊ tượngÊchínhÊcủaÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊ

này. 

VàoÊngàyÊ31ÊthángÊ3ÊnămÊ2021,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốc,ÊvớiÊmứcÊ

thuếÊdaoÊđộngÊtừÊ21,2%ÊđếnÊ32,1%ÊtrongÊvòngÊ05Ênăm.Ê 

VàoÊthángÊ9ÊnămÊ2024,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(USITC)ÊđãÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊ

cùngÊ vềÊ việcÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ nhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ14ÊquốcÊgia,Ê trongÊđóÊbaoÊgồmÊTrungÊQuốc,ÊViệtÊ

Nam,ÊẤnÊĐộ,ÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊMê-hi-cô.ÊMứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊdaoÊđộngÊ
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từÊ2,02%ÊđếnÊ376,85%,ÊtrongÊkhiÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊtừÊ1,44%ÊđếnÊ168,81%.ÊTuyÊ

nhiên,ÊvàoÊthángÊ10ÊnămÊ2024,ÊUSITCÊđãÊxácÊđịnhÊrằngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊtrongÊnướcÊkhôngÊbịÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊdoÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊ

giaÊnày,ÊdoÊđó,ÊcácÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđãÊbịÊhủyÊbỏ. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

ViệcÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ trưởngÊ nhanhÊ vàÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ vàoÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ toànÊ cầu,Ê

trongÊbốiÊcảnhÊkinhÊtếÊthếÊgiớiÊbiếnÊđộng,ÊkhiếnÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊliênÊtụcÊđốiÊ

mặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrướcÊthựcÊtếÊnày,ÊCụcÊPhòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhìnhÊthựcÊhiệnÊcácÊbiệnÊphápÊchủÊđộngÊsau: 

-ÊCậpÊnhậtÊphápÊlýÊvàÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊtrọngÊđiểm,ÊđặcÊbiệtÊvềÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊchốngÊlẩnÊtránh. 

-ÊTheoÊdõiÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊtrangÊthôngÊtinÊđiệnÊtửÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

BộÊCôngÊThương,ÊkếtÊnốiÊthôngÊtinÊvớiÊHiệpÊhộiÊvàÊđốiÊtácÊđểÊphảnÊứngÊkịpÊthời. 

-ÊĐaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊ

cácÊthịÊtrườngÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊvàÊthườngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại. 

-ÊNângÊcaoÊgiáÊtrịÊsảnÊphẩmÊvàÊkiểmÊsoátÊsảnÊlượng,ÊgiáÊbánÊnhằmÊchuyểnÊtừÊcạnhÊ

tranhÊbằngÊgiáÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊchấtÊ lượng,ÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊbánÊ

pháÊgiáÊhoặcÊnhậnÊtrợÊcấp. 

-ÊHoànÊthiệnÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp,ÊminhÊbạchÊchuỗiÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu,ÊápÊ

dụngÊchuẩnÊmựcÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊvàÊlưuÊgiữÊđầyÊđủÊchứngÊtừÊđểÊchứngÊminhÊtuânÊ

thủÊquyÊđịnhÊkhiÊbịÊđiềuÊtra. 

-ÊHợpÊtácÊchặtÊchẽÊkhiÊbịÊđiềuÊtra,ÊcungÊcấpÊđầyÊđủÊhồÊsơÊchoÊcơÊquanÊnướcÊngoàiÊ

vàÊphốiÊhợpÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊBộÊCôngÊThươngÊđểÊđượcÊhướngÊdẫnÊ

vàÊhỗÊtrợÊkịpÊthời. 

o ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊ

cóÊthểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu,Ê
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tránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊthảiÊkhiÊgiáÊ

biếnÊđộng”. 

ā TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

o CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)Ê

làÊcảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊ

sốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊsách,ÊdữÊ

liệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩu. 
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B.Ê PHÂNÊ TÍCHÊ TÌNHÊ HÌNHÊ NHẬPÊ KHẨUÊMỘTÊ SỐÊMẶTÊ HÀNGÊ CÓÊ

NGUYÊCƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊthépÊlàÊhợpÊkimÊcủaÊsắtÊvàÊCacbon,ÊchứaÊhàmÊlượngÊCacbonÊdướiÊ2%,ÊhàmÊ

lượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊ tốÊhóaÊhọcÊkhácÊnhưÊ

LưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ (P),ÊSilicÊ (Si)ÊvàÊOxi,Ê thépÊ làÊ vậtÊ liệuÊkhôngÊ thểÊ thiếuÊ

trongÊquáÊ trìnhÊxâyÊdựng.ÊThếÊnhưng loạiÊvậtÊchấtÊ trungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊraÊthépÊlàÊphôiÊthépÊthìÊkháÊítÊngườiÊbiết,ÊkểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 

 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊ

xuấtÊthôngÊquaÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF).Ê 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

CôngÊnghệÊBOFÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ70%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊ

thổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   
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¨ BướcÊ1: QuặngÊ sắtÊđượcÊnungÊchảyÊ trongÊ lòÊ caoÊđểÊ tạoÊ raÊgangÊ lỏng.ÊGangÊ

lỏngÊ cóÊ thànhÊ phầnÊ chínhÊ làÊ sắtÊ vàÊ cacbon,Ê cùngÊ mộtÊ sốÊ tạpÊ chấtÊ nhưÊ lưuÊ

huỳnh,Êphotpho,Êsilic…  

¨ BướcÊ2: GangÊlỏngÊđượcÊchuyểnÊsangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊsẽÊkếtÊhợpÊ

vớiÊcacbonÊvàÊcácÊtạpÊchấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊlàÊmộtÊloạiÊchấtÊrắnÊcóÊ

thànhÊ phầnÊ chủÊ yếuÊ làÊ canxiÊ oxitÊ (CaO),Ê silicÊ oxitÊ (SiO2)Ê vàÊ nhômÊ oxitÊ

(Al2O3).ÊXỉÊcóÊthểÊđượcÊtáiÊsửÊdụngÊtrongÊcácÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊchếÊphẩmÊkhácÊ

nhưÊxiÊmăng,ÊnhựaÊđường,…  

¨ BướcÊ3: ThépÊ lỏngÊ thuÊđượcÊsauÊkhiÊ thổiÊoxyÊcóÊ thànhÊphầnÊchínhÊ làÊsắtÊvàÊ

mộtÊlượngÊnhỏÊcacbonÊ(khoảngÊ0,1Ê–Ê0,2%).ÊThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊ

chỉnhÊthànhÊphầnÊđểÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

¨ BướcÊ4: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ30%Ê

sảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊthépÊphếÊliệuÊvàÊcácÊchấtÊ

phụÊgiaÊnhưÊniken,Êcrom,ÊlưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

¨ BướcÊ 1: ThépÊphếÊ liệuÊđượcÊđưaÊ vàoÊ lòÊEAFÊđểÊ nungÊ chảyÊ bằngÊ hồÊquangÊ

điện.ÊHồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊdòngÊđiệnÊcóÊnhiệtÊđộÊrấtÊcaoÊ(khoảngÊ3000ÊđộÊC)Ê

đượcÊtạoÊraÊgiữaÊhaiÊđiệnÊcựcÊbằngÊ thanÊchì.ÊHồÊquangÊđiệnÊsẽÊ làmÊnóngÊvàÊ

nungÊchảyÊthépÊphếÊliệuÊthànhÊthépÊlỏng.  

¨ BướcÊ2: ThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊđiềuÊchỉnhÊthànhÊphầnÊbằngÊcáchÊthêmÊ

cácÊchấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊcácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

¨ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  
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MặcÊ dùÊ cóÊ sựÊ khácÊ biệtÊ vềÊ nguyênÊ vậtÊ liệuÊ thamÊ giaÊ vàoÊ qúaÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

làÊ quặngÊsắt,ÊthanÊđá,ÊthépÊphếÊliệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊlàÊtiếnÊhànhÊđúcÊ

đểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,ÊtrảiÊ

quaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊ làÊ

1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊ

raÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊ

quyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,Ê

cóÊ thểÊhiểuÊmộtÊ cáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ trìnhÊ luyệnÊ
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phôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊ

máyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊ

đểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊđểÊởÊ

trạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊthựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊ

làmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊ

NhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊ

xâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊraÊ

chuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊ thépÊ đượcÊ chiaÊ thànhÊ nhiềuÊ loạiÊ vớiÊ nhữngÊmụcÊ đíchÊ sửÊ dụngÊ khácÊ nhauÊ

nhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊxâyÊ

dựng.ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê125ÊxÊ

125mm,Ê150ÊxÊ150mm,ÊchiềuÊdàiÊtừÊ6ÊđếnÊ12Êmét,ÊkhốiÊlượngÊriêngÊkhoảngÊ7.85Ê

tấn/m³. 
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PhôiÊ thépÊ tấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊ raÊ thépÊcuộnÊcánÊ

nóng,ÊthépÊtấm.ÊKíchÊthướcÊphổÊbiếnÊthườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ(thickness)Ê150Ê–Ê250Ê

mm,ÊchiềuÊrộngÊ(width)Ê800Ê–Ê2000Êmm,ÊchiềuÊdàiÊ(length)Ê6Ê–Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊ

yêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊslabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊkíchÊthước.Ê 

PhôiÊ thépÊbloom:ÊMặtÊ cắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,Ê làÊmộtÊ dạngÊphôiÊ trungÊgianÊ

giữaÊphôiÊ thépÊbilletÊ (vuông)ÊvàÊphôiÊ thépÊslabÊ (tấm),ÊdùngÊ trongÊsảnÊxuấtÊ thépÊ

hình,ÊrayÊđườngÊsắt,ÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơnÊbillet,ÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊ150ÊxÊ150Ê

mmÊtrởÊlên,ÊthườngÊ160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊdài:Ê6Ê-Ê

12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),ÊtrọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊlênÊđếnÊ

vàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ5/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊhơnÊ2ÊtriệuÊUSD.Ê

CóÊthểÊthấy,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ5/2025ÊtăngÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊ04ÊnămÊtrước,ÊtuyÊnhiênÊchứngÊkiếnÊmứcÊgiảmÊmạnhÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtừÊ

đầuÊnămÊ2025. 

BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ5ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊthángÊ5/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊgầnÊ2,5ÊlầnÊtừÊ818,9ÊnghìnÊUSDÊlênÊ

hơnÊ2ÊtriệuÊUSD.Ê 

ThờiÊgian 
ThángÊ
5/2021 

ThángÊ
5/2022 

ThángÊ
5/2023 

ThángÊ
5/2024 

ThángÊ
5/2025 

TrịÊgiá 998.037 842.641 1.136.414 818.868 2.022.223 
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BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ1ÊđếnÊthángÊ5ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

SoÊvớiÊthángÊ4/2025,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊmạnhÊtừÊgầnÊ27,2ÊtriệuÊUSDÊxuốngÊ

hơnÊ2ÊtriệuÊUSD.ÊNguyênÊnhânÊlàÊdoÊtrongÊthángÊ5/2025,ÊViệtÊNamÊkhôngÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊ-ÊnguồnÊcungÊứngÊchủÊlựcÊtừÊđầuÊnămÊ

2025ÊchoÊthịÊtrườngÊViệtÊNam. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ4ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ5ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ thángÊ5/2025,Ê tổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊhơnÊ2Ê

triệuÊUSDÊvớiÊ05ÊnguồnÊcungÊlàÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊĐàiÊLoan,ÊHànÊQuốcÊvàÊ

Đức.ÊTrungÊQuốcÊvươnÊ lênÊvịÊ tríÊđầuÊ tiênÊvàÊ làÊnguồnÊcungÊchủÊ lực,ÊchiếmÊ tớiÊ

81,7%ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊgầnÊ1,7ÊtriệuÊUSD.ÊĐiềuÊnàyÊkhẳngÊ

địnhÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrênÊthịÊtrườngÊthépÊViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊ

ThờiÊgian 
ThángÊ
1/2025 

ThángÊ
2/2025 

ThángÊ
3/2025 

ThángÊ
4/2025 

ThángÊ
5/2025 

TrịÊgiá 10.055.165 14.625.766 14.599.793 27.172.147 2.022.223 
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vềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊsuyÊyếu,ÊđểÊgiảmÊápÊlựcÊtồnÊkhoÊvàÊduyÊtrìÊhoạtÊ

độngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊTrungÊQuốcÊđãÊđẩyÊmạnhÊxuấtÊkhẩu.ÊNhậtÊ

BảnÊ làÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ lớnÊ thứÊ hai,Ê chiếmÊ 5,11%Ê tổngÊ TrịÊ giá,Ê tươngÊ ứngÊ 103,3Ê

nghìnÊUSD.ÊĐâyÊlàÊnguồnÊcungÊổnÊđịnh,ÊvớiÊưuÊthếÊvềÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊvàÊ

mứcÊgiáÊtươngÊđốiÊcạnhÊtranhÊĐàiÊLoanÊđứngÊthứÊba,ÊđóngÊgópÊ5,1%ÊtổngÊTrịÊgiáÊ

nhậpÊ khẩu,Ê tươngÊ đươngÊ 103,1Ê nghìnÊUSD.ÊĐàiÊ LoanÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ

trongÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊchuỗiÊcungÊứngÊcủaÊViệtÊNam,ÊgiảmÊbớtÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊ

cácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊBản.ÊNhómÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ

8,1%,ÊtươngÊứngÊ163,4ÊnghìnÊUSD.ÊCácÊquốcÊgiaÊnàyÊbaoÊgồmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊ

nhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊ từÊ nhómÊ nàyÊ khôngÊ lớn,Ê nhưngÊ việcÊ duyÊ trìÊ cácÊ nguồnÊ cungÊnhỏÊ lẻÊ

giúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊvàoÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊ

lớnÊvàÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊdàiÊhạn. 

BảngÊ3:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

TrungÊQuốc 1.652.442 81,71 

NhậtÊBản 103.289 5,11 

ĐàiÊLoan 103.088 5,10 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 163.403 8,08 

TổngÊcộng 2.022.223 100 
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3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ3:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 

TheoÊ sốÊ liệuÊ từÊHiệpÊ hộiÊ thépÊViệtÊNamÊ (VSA),Ê trongÊ thángÊ 5/2025,Ê tổngÊ sảnÊ

lượngÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊhơnÊ2,79ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.Ê

LũyÊkếÊ5ÊthángÊđầuÊnăm,ÊsảnÊlượngÊđạtÊhơnÊ13ÊtriệuÊtấn,ÊtươngÊứngÊmứcÊtăngÊ9%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊThépÊxâyÊdựngÊtiếpÊtụcÊlàÊnhómÊsảnÊphẩmÊcóÊđóngÊgópÊ

lớnÊnhấtÊvớiÊ1,19ÊtriệuÊtấnÊtrongÊthángÊ5,ÊtăngÊ11%,ÊnângÊtổngÊsảnÊlượngÊ5ÊthángÊ

lênÊhơnÊ5,29Ê triệuÊ tấnÊ(+10%).ÊMứcÊ tăngÊnàyÊchoÊ thấyÊnhuÊcầuÊxâyÊdựngÊ trongÊ

nướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊđangÊphụcÊhồiÊrõÊnét.Ê 

ThépÊcánÊnóngÊ(HRC)ÊcũngÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượng,ÊđạtÊ642.384ÊtấnÊ

trongÊ thángÊ 5Ê (+11%)Ê vàÊ 3,19Ê triệuÊ tấnÊ trongÊ 5Ê thángÊ (+12%).Ê SảnÊ lượngÊ thépÊ

HRCÊtăngÊmộtÊphầnÊnhờÊsựÊgópÊmặtÊcủaÊdựÊánÊDungÊQuấtÊ2ÊcủaÊHoàÊPhát.ÊDựÊánÊ

nàyÊđãÊbắtÊđầuÊchạyÊtừÊquýÊIÊnămÊnayvàÊdựÊkiếnÊsẽÊvậnÊhànhÊtoànÊbộÊnhàÊmáyÊtừÊ

quýÊIV.ÊThépÊcánÊnguộiÊ(CRC)ÊcóÊmứcÊtăngÊmạnhÊnhấtÊtrongÊthángÊ5,ÊvớiÊ249.147Ê

tấn,ÊtăngÊ14%,ÊvàÊlũyÊkếÊ5ÊthángÊđạtÊ1,19ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊtớiÊ16%.ÊỞÊchiềuÊngượcÊ

lại,Ê tônÊmạÊ làÊmặtÊhàngÊduyÊnhấtÊgiảmÊnhẹÊcảÊ trongÊ thángÊ5Ê (-1%)ÊvàÊ lũyÊkếÊ5Ê

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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thángÊ(-1%).ÊỐngÊthépÊcóÊmứcÊtăngÊnhẹ,ÊvớiÊ216.330ÊtấnÊtrongÊthángÊ5Ê(+2%)ÊvàÊ

hơnÊ1ÊtriệuÊtấnÊtrongÊ5ÊthángÊ(+7%). 

BảngÊ4:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ5ÊvàÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025 

Nguồn:ÊVSA 

TheoÊVSA,ÊnhìnÊchung,ÊgiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊthépÊgiaoÊdịchÊbìnhÊquânÊtrongÊ

thángÊ 05/2025Ê cóÊ xuÊ hướngÊ giảmÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kìÊ thángÊ 5Ê nămÊ 2024Ê vàÊ soÊ vớiÊ

thángÊ4/2025ÊdùÊnhuÊcầuÊthépÊtrongÊnướcÊđangÊphụcÊhồi.ÊSựÊgiaÊtăngÊcácÊchínhÊ

sáchÊ thươngÊmại,Ê cũngÊnhưÊ sựÊ thayÊ đổiÊ trongÊnguồnÊ cungÊnguyênÊ liệu,Ê đãÊ ảnhÊ

hưởngÊđếnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊgiáÊthànhÊsảnÊphẩmÊthép.ÊGiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊ

thépÊcóÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊđầuÊquýÊII/2025. 
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BảngÊ5:ÊGiáÊbìnhÊquânÊcácÊloạiÊnguyênÊliệuÊthép 

 

Nguồn:ÊVSA 

ViệcÊđẩyÊmạnhÊcácÊcôngÊtrìnhÊđầuÊtưÊcôngÊsẽÊgiúpÊhỗÊtrợÊphầnÊnàoÊgiáÊthép. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

PhôiÊthépÊgiữÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊtrongÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊthép,ÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊ

khôngÊ thểÊ thiếuÊ đểÊ chếÊ tạoÊ cácÊ loạiÊ thépÊ thànhÊ phẩmÊnhưÊ thépÊ xâyÊ dựng,Ê thépÊ

cuộn,ÊthépÊtấmÊhayÊthépÊhình.ÊCácÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊhầuÊ

hếtÊcácÊhoạtÊđộngÊxâyÊdựngÊvàÊcôngÊnghiệp,ÊtừÊnhữngÊcôngÊtrìnhÊdânÊdụngÊnhưÊ

nhàÊở,ÊtrườngÊhọc,ÊbệnhÊviệnÊchoÊđếnÊcácÊdựÊánÊhạÊtầngÊquyÊmôÊlớnÊnhưÊcaoÊtốc,Ê

cầuÊvượt,ÊnhàÊmáy,ÊkhuÊcôngÊnghiệpÊvàÊhệÊ thốngÊnăngÊ lượng.ÊCóÊ thểÊnói,ÊphôiÊ

thépÊchínhÊlàÊnềnÊmóngÊquanÊtrọngÊđảmÊbảoÊsựÊổnÊđịnhÊvàÊliênÊtụcÊcủaÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊvậtÊliệuÊxâyÊdựng.ÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊtrongÊnhiềuÊnămÊquaÊluônÊchủÊtrươngÊ

thúcÊđẩyÊphátÊ triểnÊ sảnÊxuấtÊ thépÊ từÊ thượngÊnguồn,ÊnhằmÊxâyÊdựngÊmộtÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊthépÊtựÊchủ,ÊbềnÊvữngÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh.ÊViệcÊưuÊtiênÊnguồnÊ

cungÊtrongÊnướcÊkhôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnhậpÊkhẩuÊmàÊcònÊcủngÊcốÊ

anÊninhÊvậtÊ liệuÊ chiếnÊ lược,ÊnhấtÊ làÊ trongÊbốiÊ cảnhÊ thếÊgiớiÊ thườngÊxuyênÊbiếnÊ

độngÊvềÊđịaÊchínhÊtrị,Ê thươngÊmạiÊvàÊgiáÊcả.ÊThépÊđượcÊcoiÊlàÊvậtÊliệuÊnềnÊtảngÊ

choÊquáÊtrìnhÊcôngÊnghiệpÊhóa,ÊbởiÊsựÊổnÊđịnhÊtrongÊnguồnÊcungÊthépÊsẽÊtạoÊđiềuÊ

kiệnÊđểÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊkhácÊ-ÊtừÊcơÊkhí,ÊchếÊtạoÊmáyÊđếnÊxâyÊdựngÊvàÊnăngÊ

lượngÊ-ÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊvàÊbềnÊvữngÊhơn.ÊViệcÊbảoÊvệÊvàÊduyÊtrìÊnăngÊlựcÊsảnÊ
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xuấtÊ thượngÊnguồnÊkhôngÊchỉÊmangÊýÊnghĩaÊkinhÊtếÊmàÊcònÊcóÊ tácÊđộngÊxãÊhộiÊ

đángÊkể.ÊSảnÊxuấtÊphôiÊ thépÊ làÊ lĩnhÊvựcÊ sửÊdụngÊnhiềuÊ laoÊđộng,ÊgópÊphầnÊ tạoÊ

côngÊănÊviệcÊlàmÊổnÊđịnhÊchoÊhàngÊchụcÊnghìnÊngườiÊlaoÊđộngÊtrựcÊtiếpÊvàÊgiánÊ

tiếp.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊcũngÊđóngÊgópÊquanÊtrọngÊvàoÊngânÊsáchÊnhàÊnướcÊ

thôngÊquaÊ thuế,ÊphíÊvàÊ cácÊkhoảnÊnộpÊngânÊ sáchÊkhác,ÊgiúpÊ tăngÊnguồnÊ lựcÊ tàiÊ

chínhÊchoÊphátÊtriểnÊkinhÊtếÊ-ÊxãÊhội.ÊNgoàiÊra,ÊthépÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmặtÊhàngÊ

cóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊđóngÊvaiÊtròÊtrọngÊyếuÊtrongÊnềnÊsảnÊxuấtÊquốcÊgia.Ê

VớiÊđặcÊthùÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊlõiÊvàÊcóÊsứcÊlanÊtỏaÊmạnh,ÊmọiÊbiếnÊđộngÊ

trongÊcungÊ-ÊcầuÊthépÊđềuÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊtớiÊnhiềuÊlĩnhÊvựcÊliênÊquan.ÊDoÊđó,Ê

việcÊphátÊtriểnÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊkhôngÊchỉÊgiúpÊổnÊđịnhÊthịÊtrườngÊ

màÊcònÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊhỗÊtrợÊvàÊhạÊnguồnÊphátÊtriển,Ê

nângÊcaoÊtínhÊtựÊchủÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊcácÊcúÊsốcÊbênÊngoài. 

BảngÊ6:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊ

thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

 

VàoÊngàyÊ21Ê thángÊ3ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ sốÊ

691/QĐ-BCT,ÊtrongÊđó,ÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

phôiÊthép. 

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

18/12/2016 

BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊ
biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊ
nhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam. 

CácÊ sảnÊ phẩmÊ thuộcÊ mãÊ HS:Ê 7207.11.00;Ê 7207.19.00;Ê
7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê
7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê
7227.90.00;Ê7228.30.10;Ê9811.00.00. 

20/3/2020 
BanÊhànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊ giaÊ hạnÊ
ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊ
thépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 

21/3/2023 
BanÊhànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ691/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊ giaÊ hạnÊ
ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdàiÊnhậpÊ
khẩu 
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NhưÊvậy,Ê đếnÊ thờiÊđiểmÊ thángÊ5/2025,ÊmặtÊhàngÊphôiÊ thépÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊ

NamÊkhôngÊcònÊthuộcÊdiệnÊápÊthuếÊtựÊvệ.ÊViệcÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊphôiÊthépÊ

TrungÊQuốcÊhếtÊhiệuÊlựcÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊphảiÊ

đốiÊmặtÊvớiÊnguyÊcơÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊgayÊgắt.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊxuấtÊhiệnÊ

dấuÊhiệuÊchoÊthấyÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnhanhÊ

chóngÊthuÊthậpÊvàÊphânÊtíchÊdữÊliệuÊliênÊquan,ÊbaoÊgồm:ÊsoÊsánhÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

vớiÊgiáÊthôngÊthườngÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊđốiÊchiếuÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊgiáÊbánÊ

trongÊnướcÊđểÊnhậnÊdiệnÊmứcÊgiáÊbấtÊthường.ÊViệcÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊlượngÊnhậpÊ

khẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊthờiÊđiểmÊxuấtÊhiệnÊmứcÊtăngÊđộtÊbiếnÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊquáÊ

thấpÊ soÊ vớiÊmặtÊ bằngÊ thịÊ trường,Ê cũngÊ làÊ bướcÊ quanÊ trọngÊ đểÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ ro.Ê

NhữngÊ thôngÊ tinÊ nàyÊđóngÊvaiÊ tròÊ làÊ cănÊcứÊ cầnÊ thiếtÊ khiÊ đềÊxuấtÊ cơÊquanÊnhàÊ

nướcÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá. 

KhiÊcácÊbằngÊchứngÊđượcÊthuÊthậpÊđầyÊđủ,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcùngÊvớiÊHiệpÊhộiÊ

ngànhÊthépÊcầnÊphốiÊhợpÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊBộÊ

CôngÊThươngÊtiếnÊhànhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra.ÊHồÊsơÊphảiÊthểÊhiệnÊrõÊhànhÊviÊbánÊ

pháÊgiá,ÊthiệtÊhạiÊmàÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphảiÊchịuÊcũngÊnhưÊmốiÊliênÊhệÊ

nhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊnày.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊhợpÊtácÊ

đầyÊđủÊvàÊminhÊbạch,ÊcungÊcấpÊdữÊliệuÊchínhÊxácÊđểÊphụcÊvụÊquáÊtrìnhÊxácÊminh.Ê

NếuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊngànhÊthépÊcóÊthểÊđềÊnghịÊ

ápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnhằmÊđưaÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊvềÊmứcÊhợpÊlýÊvàÊ

đảmÊbảoÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằng. 

SongÊsongÊvớiÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊcủngÊcốÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranhÊnộiÊtạiÊbằngÊcáchÊđầuÊtưÊcôngÊnghệ,ÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphí,ÊcảiÊthiệnÊchấtÊ

lượngÊsảnÊphẩmÊvàÊphátÊtriểnÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăng.ÊViệcÊmởÊrộngÊthịÊ

trườngÊtiêuÊthụ,ÊxácÊlậpÊvịÊtríÊởÊcácÊphânÊkhúcÊcaoÊcấpÊvàÊtăngÊcườngÊhoạtÊđộngÊ

xuấtÊkhẩuÊcũngÊgópÊphầnÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊhạnÊchếÊsứcÊ

épÊ từÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ giáÊ rẻ.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê sựÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊHiệpÊhộiÊ ngànhÊ thépÊ sẽÊ tạoÊ sứcÊmạnhÊ cộngÊhưởng,Ê giúpÊ tăngÊ cườngÊ

chiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊứngÊphóÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊ

lànhÊmạnhÊvàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchungÊcủaÊtoànÊngành. 
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II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊ

thànhÊphầnÊchínhÊ làÊĐạmÊ(Ni-tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ (P2O5),Ê trongÊđóÊ lượngÊNi-tơÊ

chiếmÊítÊnhấtÊ7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊDAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:Ê(NH4)2HPO4.ÊHìnhÊ

dạng:ÊdạngÊhạt.ÊHàmÊlượngÊlânÊtrongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊsupeÊlânÊ

hoặcÊlânÊnungÊchảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊnhanhÊtrongÊ

nướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4.ÊKhốiÊ

lượngÊ phânÊ tử:115,02g/mol.ÊNhiệtÊ độÊ nóngÊ chảy:Ê 190oC.ÊHìnhÊ dạng:Ê dạngÊ bột.Ê

MàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊ làÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊ từÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊ

photphoricÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchínhÊgồm: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ (H₃PO₄):ÊChiếtÊ xuấtÊ từÊ quặngÊ apatitÊ hoặcÊphốtphoritÊ quaÊquáÊ

trìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 
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-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊtừÊ

phânÊ xưởngÊ sảnÊ xuấtÊ phốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊ lấyÊ từÊ khuÊ lưuÊ trữÊ amoniac,Ê nướcÊ

côngÊnghệÊđượcÊđưaÊ sangÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊ thiếtÊbịÊnày,Ê toànÊbộÊ

H3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3ÊcầnÊ thiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊ trongÊ thiếtÊbịÊphảnÊ

ứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊbùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ22%Ênước.Ê

BùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊ thiếtÊbịÊ tạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊ thiếtÊbịÊ tạoÊhạt,Ê vàÊ30%Ê

NH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,Ê

bênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊcácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊ

chuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊthànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊ

tớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊphảnÊứngÊ

tạoÊDAPÊcònÊ tiếpÊ tụcÊ trongÊsuốtÊquáÊ trìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊđápÊứngÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊ

cảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊ

tải,ÊsàngÊphânÊloại,ÊthiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊ

hệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊtừÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊ

photphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊ tớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊ

thiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊ tácÊnhânÊnhiệtÊ làÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ (P)Ê10Ê

3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊlênÊốngÊphảnÊứngÊởÊđiềuÊ

kiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊcầuÊ

cóÊ khảÊ năngÊ chịuÊ ápÊ suấtÊ cao.Ê AmoniacÊ lỏngÊ đượcÊ bơmÊ sangÊ thiếtÊ bịÊ hóaÊ hơiÊ

amoniac.ÊTạiÊđâyÊammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊđiềuÊ
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kiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ40oÊ-Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊtựÊnhiênÊtớiÊ

ốngÊ phảnÊ ứngÊ tiếpÊ xúcÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ axitÊH3PO4Ê đểÊ tạoÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊMAPÊ

trongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.ÊSảnÊphẩmÊsauÊđóÊđượcÊ

phânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊđiÊđóngÊbaoÊ

vàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.Ê 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

TìnhÊhìnhÊchungÊvềÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbón: 

TheoÊsốÊliệuÊsơÊbộÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊthángÊ5/2025ÊViệtÊNamÊđãÊnhậpÊkhẩuÊ

hơnÊ550ÊnghìnÊtấnÊphânÊbónÊvớiÊtrịÊgiáÊhơnÊ173ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ10,5%ÊvềÊlượngÊ

vàÊtăngÊ9,64%ÊvềÊkimÊngạch.ÊGiáÊbìnhÊquânÊ316ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊnhẹÊgầnÊ1%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrướcÊđó. 

LũyÊkếÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnăm,ÊnướcÊtaÊđãÊnhậpÊhơnÊ2,3ÊtriệuÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ

hơnÊ 749Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ12%ÊvềÊ lượngÊvàÊ tăngÊ9,9%ÊvềÊ kimÊngạch.ÊGiáÊ bìnhÊ

quânÊ315ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊnhẹÊ2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

VềÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNam: 

XétÊvềÊthịÊtrường,ÊtrongÊthángÊ5,ÊphânÊbónÊViệtÊNamÊđangÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊ

nhấtÊtừÊTrungÊQuốcÊvớiÊhơnÊ1ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊhơnÊ256ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ19%ÊvềÊ

lượngÊvàÊtăngÊ12%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊbìnhÊquânÊ255ÊUSD/

tấn,ÊgiảmÊ6%ÊsoÊvớiÊ5ÊthángÊnămÊ2024. 

NgaÊxếpÊthứÊhaiÊvớiÊhơnÊ349ÊnghìnÊtấn,ÊkimÊngạchÊ169ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊnhẹÊvềÊ

lượngÊ(4%)ÊnhưngÊtăngÊđếnÊ11%ÊvềÊgiáÊtrị.ÊĐặcÊbiệt,ÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊNgaÊtăngÊ

7%,ÊđạtÊ484ÊUSD/tấn,ÊcaoÊnhấtÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊchủÊđạo. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊNgaÊvớiÊhơnÊ349ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊhơnÊ169ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ4%ÊvềÊ

lượngÊvàÊtăngÊ11%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊcũngÊtăngÊ7%,ÊtươngÊ

đươngÊvớiÊ484ÊUSD/tấn,ÊcaoÊnhấtÊtrongÊcácÊthịÊtrườngÊchủÊđạo. 

LàoÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊphânÊbónÊlớnÊthứÊ3ÊcủaÊViệtÊNamÊvớiÊhơnÊ197ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊhơnÊ54ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ39%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ45%ÊvềÊkimÊngạch.ÊĐángÊchúÊýÊ
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giáÊphânÊbónÊtrungÊbìnhÊ275ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ4%ÊsoÊvớiÊgiáÊcủaÊ5ÊthángÊnămÊ2024Ê

vàÊlàÊmứcÊgiáÊhấpÊdẫnÊnhấtÊtrongÊsốÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊchủÊđạo. 

NgoàiÊ3ÊthịÊtrườngÊnêuÊtrên,ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊtừÊMalaysiaÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnh,Ê

đạtÊ58.367ÊtấnÊtrịÊgiáÊ22ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊgầnÊ87%ÊvềÊlượngÊvàÊgầnÊ99%ÊvềÊkimÊ

ngạch.ÊIsraelÊcũngÊtiếpÊtụcÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊvớiÊhơnÊ55ÊnghìnÊtấnÊtrịÊgiáÊ

gầnÊ20ÊtriệuÊUSD,ÊtiếpÊnốiÊđàÊtăngÊtrưởngÊbứtÊpháÊtừÊquýÊIII/2024.ÊTrướcÊđóÊvàoÊ

quýÊ3ÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊquốcÊgiaÊnàyÊvàoÊthịÊtrườngÊViệtÊ

NamÊđãÊtăngÊtrưởngÊhơnÊ3.000%. 

GiáÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊnhẹÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊcóÊthểÊhỗÊtrợÊtíchÊ

cựcÊchoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊbốiÊcảnhÊchiÊphíÊđầuÊ

vàoÊvẫnÊlàÊyếuÊtốÊảnhÊhưởngÊlớnÊđếnÊthuÊnhậpÊcủaÊnôngÊdân.ÊTuyÊnhiên,ÊmộtÊsốÊ

chuyênÊgiaÊcũngÊcảnhÊbáoÊrằngÊgiáÊphânÊbónÊquốcÊtếÊvẫnÊchịuÊảnhÊhưởngÊtừÊyếuÊ

tốÊđịaÊchínhÊtrị,ÊgiáÊnăngÊlượngÊvàÊđiềuÊchỉnhÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊnướcÊ

xuấtÊkhẩuÊlớn.ÊVìÊvậy,ÊviệcÊgiáÊtiếpÊtụcÊgiảmÊsâuÊtrongÊcácÊthángÊtớiÊchưaÊphảiÊlàÊ

xuÊhướngÊchắcÊchắn. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊtrongÊthángÊ5ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊ thángÊ5/2025,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊđạtÊ242,27ÊnghìnÊtấn,ÊtăngÊtăngÊhơnÊ29ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024Ê

(tươngÊđươngÊ13,76%)ÊđồngÊ thờiÊ tăngÊ31,4ÊnghìnÊ tấn,Ê tươngÊđươngÊ14,91%ÊsoÊ

vớiÊthángÊ4ÊnămÊ2025.Ê 

LũyÊkếÊ5Ê thángÊđầuÊnăm,Ê lượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊđạtÊ911,75ÊnghìnÊ tấn,Ê

tăngÊ230,71ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊđươngÊtăngÊgầnÊ34%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2024. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TínhÊ trongÊ thángÊ5/2025,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ

ViệtÊNamÊđạtÊ95,51ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ9ÊtriệuÊUSDÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024Ê(tươngÊ

đươngÊ8,62%)ÊvàÊtăngÊ709ÊnghìnÊUSDÊ(tươngÊđươngÊ0,74%)ÊsoÊvớiÊthángÊtrước. 

LũyÊkếÊ5ÊthángÊđầuÊnăm,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ

ViệtÊNamÊđạtÊxápÊxỉÊ424ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊhơnÊ76ÊtriệuÊUSDÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2024Ê(tươngÊđươngÊ21,93%). 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ

ViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

TrungÊQuốc 45.318.038,48 136.636.280,77 

Nga 31.146.355,67 69.342.840,00 

Philippines 4.066.000,00 8.560.000,00 

HànÊQuốc 3.561.462,00 9.757.004,81 

Na-uy 2.817.555,01 4.064.970,00 

HàÊLan 1.695.338,18 5.073.480,00 

Bỉ 1.560.633,56 2.661.350,00 

Đức 1.165.507,81 1.349.673,24 

Italy 819.440,17 1.111.929,95 

Israel 477.000,00 384.000,00 

SaudiÊArabia 444.500,00 700.000,00 

Pháp 349.018,83 237.189,47 

TâyÊBanÊNha 294.217,13 139.000,37 

TháiÊLan 290.482,86 396.120,62 

Chile 253.140,00 237.000,00 

ẤnÊĐộ 236.088,00 313.000,00 

NhậtÊBản 173.640,74 550.011,50 

ThổÊNhĩÊKỳ 163.108,37 140.566,56 

Malaysia 156.570,85 275.844,52 

BaÊLan 145.964,64 74.400,00 

HoaÊKỳ 74.814,40 60.514,94 

Jordan 61336 46877,18 

VươngÊquốcÊAnh 60.269,60 70.390,05 

Peru 55.500,00 30.000,00 

Úc 51.504,99 21.005,74 

ĐàiÊLoanÊ-ÊTrungÊQuốc 43.400,00 21.200,00 

Slovenia 20.466,28 4.375,00 

Ukraine 10.000,00 3.577,31 

ViệtÊNam 1.126,32 2.892,75 

NamÊPhi 30,00 13,45 

Tổng 95.512.509,89 242.265.508,23 
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TheoÊthốngÊkê,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtừÊTrungÊQuốcÊ

vàoÊViệtÊNamÊthángÊ5ÊnămÊ2025ÊđạtÊ45,31ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,45%;ÊtiếpÊđếnÊlàÊ

NgaÊ vớiÊ 31,14Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 32,61%,Ê PhilippinesÊ vớiÊ 4Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ

4,26%.ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊcònÊlạiÊđạtÊgần15ÊtriệuÊUSD;ÊchiếmÊ

15,69%.ÊNhưÊvậy,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtừÊTrungÊQuốcÊtrongÊthángÊ5Ê

tăngÊgầnÊgấpÊđôiÊsoÊvớiÊthángÊtrước,ÊsốÊliệuÊnàyÊchoÊthấyÊTrungÊQuốcÊvẫnÊlàÊthịÊ

trườngÊcungÊứngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊlớnÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam. 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:Ê% 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

GiáÊnhậpÊkhẩuÊtrungÊbìnhÊcủaÊcảÊhaiÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊgiảmÊnhẹÊ2–3%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrướcÊdoÊnguồnÊcungÊdồiÊdàoÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊNga,ÊcùngÊvớiÊviệcÊcácÊ

nướcÊsảnÊxuấtÊlớnÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊbánÊđểÊkíchÊcầu.ÊTuyÊnhiên,ÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊ

nhưÊHànÊQuốcÊvàÊNhậtÊBảnÊghiÊnhậnÊdấuÊhiệuÊthắtÊchặtÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊvàÊ

quyÊđịnhÊvềÊmôiÊtrường,ÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊthángÊ

tới.ÊNguồnÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊvẫnÊtậpÊtrungÊtừÊTrungÊQuốc,ÊNga,ÊHànÊQuốcÊvàÊẢÊ

RậpÊXêÊÚt,ÊchiếmÊhơnÊ85%ÊtổngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊDAPÊvàÊMAPÊcủaÊViệtÊNam. 

CơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtheoÊmãÊHS:Ê 
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HìnhÊ4:ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ 

thángÊ5ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

VềÊ cơÊ cấuÊ nhậpÊ khẩuÊ theoÊ mãÊ HS,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ cóÊ mãÊ HSÊ

3105.2000ÊvớiÊ41,06ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ43%,ÊlàÊmứcÊtỉÊtrọngÊcaoÊnhấtÊtrongÊtổngÊ

giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ DAPÊ vàÊMAPÊ vàoÊ ViệtÊ Nam;Ê tiếpÊ đếnÊ làÊ mãÊ HSÊ

3105.1020ÊvớiÊ21,82ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,85%;ÊmãÊHSÊ3105.5900ÊvớiÊ17,35ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ18,17%;ÊcácÊmãÊcònÊlạiÊchỉÊchiếmÊ15,98%. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu,ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê-Ê

VinachemÊvàÊCTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊDầuÊkhíÊCàÊ

Mau,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,…ÊlàÊnhữngÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊphânÊ

bónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuất:Ê 

TheoÊsốÊ liệuÊ từÊTổngÊcụcÊThốngÊkê,ÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊ trongÊnướcÊ trongÊ thángÊ

5/2025ÊghiÊnhậnÊnhữngÊdiễnÊbiếnÊtráiÊchiềuÊgiữaÊhaiÊnhómÊsảnÊphẩmÊchủÊlựcÊlàÊ

phânÊbónÊUreÊvàÊphânÊbónÊNPK,ÊphảnÊánhÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊnhuÊcầuÊmùaÊvụÊvàÊkhảÊ

năngÊvậnÊhànhÊcủaÊcácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuất. 
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PhânÊbónÊUre: 

SảnÊ lượngÊ phânÊ bónÊ UreÊ trongÊ thángÊ 5/2025Ê đạtÊ 259,1Ê nghìnÊ tấn,Ê tăngÊ mạnhÊ

10,48%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2025ÊvàÊtăngÊ24,08%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊthángÊ5/2024.ÊTínhÊ

chungÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊsảnÊlượngÊphânÊUreÊđạtÊ1.219ÊnghìnÊtấn,ÊtăngÊ

5,81%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước. 

ĐâyÊlàÊmứcÊtăngÊtrưởngÊtíchÊcực,ÊphảnÊánhÊsựÊphụcÊhồiÊmạnhÊmẽÊvềÊnhuÊcầuÊtiêuÊ

thụÊtrongÊnướcÊkhiÊbướcÊvàoÊcaoÊđiểmÊmùaÊvụÊgieoÊtrồng,ÊđồngÊthờiÊchoÊthấyÊkhảÊ

năngÊvậnÊhànhÊổnÊđịnhÊtrởÊlạiÊcủaÊcácÊnhàÊmáyÊsauÊgiaiÊđoạnÊbảoÊtrìÊhoặcÊthiếuÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊnăm. 

PhânÊbónÊNPK: 

SảnÊlượngÊphânÊbónÊNPKÊtrongÊthángÊ5/2025ÊđạtÊ340,9ÊnghìnÊtấn,ÊgiảmÊ3,72%ÊsoÊ

vớiÊthángÊ4/2025,ÊtuyÊnhiênÊvẫnÊtăngÊ3,14%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2024.ÊLũyÊkếÊ5ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊsảnÊlượngÊphânÊbónÊNPKÊđạtÊ1.538,5ÊnghìnÊtấn,ÊtăngÊmạnhÊ18,8%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

MặcÊdùÊsảnÊlượngÊNPKÊgiảmÊnhẹÊtrongÊthángÊ5ÊdoÊyếuÊtốÊmùaÊvụÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊ

sảnÊxuấtÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊxuÊhướngÊchungÊvẫnÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊnhờÊnhuÊcầuÊ

caoÊtừÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊổnÊđịnhÊhơnÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

lớn. 

NgànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊđangÊcóÊtínÊhiệuÊphụcÊhồiÊtíchÊcựcÊcảÊvềÊsảnÊ

lượngÊ lẫnÊ tăngÊ trưởngÊ theoÊnăm.ÊMộtÊ sốÊyếuÊ tốÊchínhÊ thúcÊđẩyÊbaoÊgồm:ÊTăngÊ

trưởngÊnhuÊcầuÊtiêuÊdùngÊtrongÊnướcÊdoÊbướcÊvàoÊvụÊhèÊthuÊtạiÊnhiềuÊđịaÊphương;Ê

GiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊdấuÊhiệuÊổnÊđịnh,ÊgiúpÊgiảmÊápÊlựcÊchiÊphíÊsảnÊxuất;Ê

ChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊtừÊChínhÊphủÊvàÊđịaÊphươngÊtiếpÊtụcÊphátÊ

huyÊhiệuÊquả. 

TuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊphânÊbónÊtoànÊcầu,ÊgiáÊ

khíÊđầuÊvàoÊ(vớiÊphânÊUre)ÊvàÊbiếnÊđộngÊthờiÊtiếtÊtrongÊnướcÊđểÊcóÊkếÊhoạchÊsảnÊ

xuấtÊ điềuÊ chỉnhÊ phùÊ hợpÊ trongÊ cácÊ thángÊ tới.Ê XuÊ hướngÊ giá:Ê dựÊ kiếnÊ giữÊmứcÊ

tươngÊ đốiÊ ổnÊ địnhÊ trongÊ thángÊ 6Ê doÊ nguồnÊ cungÊ trongÊ nướcÊ đượcÊ đảmÊ bảoÊ vàÊ

lượngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊvẫnÊdồiÊdào. 
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GiáÊbánÊ trongÊnướcÊdaoÊđộngÊởÊmứcÊ14.500Ê–Ê15.200Êđồng/kgÊđốiÊvớiÊDAPÊvàÊ

13.800Ê–Ê14.500Êđồng/kgÊđốiÊvớiÊMAP,ÊtăngÊnhẹÊ1–2%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊdoÊchiÊphíÊ

đầuÊvàoÊ(lưuÊhuỳnh,Êamoniac,ÊaxitÊphotphoric)Êtăng. 

NhuÊcầuÊ thịÊ trườngÊnộiÊđịa:ÊbướcÊvàoÊgiaiÊđoạnÊgiảmÊsauÊvụÊĐôngÊXuân,Ê songÊ

nhuÊcầuÊ tạiÊcácÊvùngÊ trồngÊcâyÊcôngÊnghiệpÊ (TâyÊNguyên,ÊĐôngÊNamÊBộ)ÊvẫnÊ

duyÊtrìÊổnÊđịnh. 

ĐánhÊgiá:ÊMặcÊdùÊnăngÊ lựcÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊđãÊcảiÊ thiện,ÊnhưngÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊvẫnÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊvàÊchịuÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊvềÊ

giáÊtừÊnguồnÊhàngÊgiáÊthấpÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊtừÊTrungÊQuốc. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón:Ê 

 
TínhÊchungÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊ947.654Êtấn,Ê trịÊgiáÊ

372,02Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 392,6Ê USD/tấn,Ê tăngÊ 31,3%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ

26,6%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ3,6%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

PhânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊCampuchia,ÊchiếmÊ

29,7%ÊvềÊ lượngÊvàÊchiếmÊ27,1%ÊvềÊkimÊngạchÊ trongÊ tổngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊ

củaÊcảÊnước,ÊđạtÊ281.208Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ100,64ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ357,9ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ49%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ31,6%ÊvềÊtrịÊgiáÊnhưngÊgiảmÊ11,7%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ5Ê

thángÊđầuÊnămÊ2024. 
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ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ104.158Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ42,57ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊbìnhÊ408,7ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ21,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ20,6%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊ

giảmÊ1%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊtrênÊ11%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch;ÊTiếpÊđếnÊthịÊtrườngÊ

MalaysiaÊđạtÊ74.969Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ30,95ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ412,8ÊUSD/tấn;Ê

tăngÊ 44,4%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ 73,2%Ê vềÊ kimÊ ngạchÊ vàÊ tăngÊ 19,9%Ê vềÊ giá,Ê chiếmÊ

7,9%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ8,3%ÊvềÊkimÊngạch. 

NhìnÊchung,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊhầuÊhếtÊcácÊthịÊ trườngÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊ

nămÊ2025ÊđềuÊtăngÊcảÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024. 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

NguồnÊcungÊtrongÊnướcÊổnÊđịnh:ÊHaiÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊDAPÊlớnÊ(DAPÊĐìnhÊVũÊ–Ê

HảiÊPhòngÊvàÊDAPÊsốÊ2ÊLàoÊCai)ÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊổnÊđịnh,ÊcôngÊsuấtÊvậnÊhànhÊ

đạtÊ khoảngÊ 75–80%Ê côngÊ suấtÊ thiếtÊ kế,Ê sảnÊ lượngÊ ướcÊ tínhÊ hơnÊ 70Ê nghìnÊ tấn/

tháng. 

CácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊDAPÊtrongÊnướcÊnhưÊDAPÊĐìnhÊVũÊ(HảiÊPhòng)ÊvàÊDAPÊ

LàoÊCaiÊtiếpÊtụcÊhoạtÊđộngÊổnÊđịnh,ÊsảnÊlượngÊduyÊtrìÊkhoảngÊ90–95%ÊcôngÊsuấtÊ

thiếtÊkế.ÊTuyÊnhiên,ÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtừÊnguồnÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊvẫnÊhiệnÊhữu,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊtừÊTrungÊQuốcÊ–ÊnơiÊđangÊcóÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón.Ê

ChiÊphíÊđầuÊvàoÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊvẫnÊởÊmứcÊcaoÊdoÊgiáÊlưuÊhuỳnhÊvàÊ

amoniacÊchưaÊgiảmÊđángÊkể.ÊNgoàiÊ ra,Ê tìnhÊ trạngÊ tồnÊkhoÊ tăngÊnhẹÊ (khoảngÊ8–

10%)ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊphảnÊánhÊsứcÊtiêuÊthụÊtrongÊnướcÊchưaÊphụcÊhồiÊmạnh. 

ĐánhÊgiáÊchung: 

ThángÊ5/2025,ÊthịÊtrườngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊcóÊdiễnÊbiếnÊổnÊđịnhÊhơnÊsoÊvớiÊ

cácÊthángÊđầuÊnăm,ÊsongÊvẫnÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊtừÊbiếnÊđộngÊgiáÊquốcÊtếÊvàÊcạnhÊtranhÊ

khôngÊlànhÊmạnh. 

ĐểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊđảmÊbảoÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊcầnÊđồngÊ

bộÊhóaÊbaÊtrụÊcộtÊchính:ÊchủÊđộngÊnguồnÊcungÊ–Ê tăngÊcườngÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ–Ê nângÊcaoÊnăngÊ lựcÊdoanhÊnghiệp.ÊĐâyÊ sẽÊ làÊhướngÊđiÊ chiếnÊ lượcÊ

giúpÊViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊvữngÊvàngÊ trướcÊbiếnÊđộngÊmàÊcònÊ từngÊbướcÊkhẳngÊ

địnhÊvịÊthếÊtrênÊthịÊtrườngÊphânÊbónÊkhuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu. 
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ĐồngÊthời,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtheoÊdõiÊchặtÊchẽÊdiễnÊbiếnÊnhậpÊkhẩuÊvàÊgiáÊquốcÊ

tế,Ê cầnÊ triểnÊkhaiÊngayÊchínhÊ sáchÊhỗÊ trợÊ sảnÊxuấtÊ–Ê cảnhÊbáoÊ sớmÊ–Ê phòngÊvệÊ

thươngÊmại,ÊhướngÊtớiÊmụcÊ tiêuÊ tựÊchủÊnguồnÊcung,ÊổnÊđịnhÊ thịÊ trườngÊvàÊphátÊ

triểnÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvững. 

NguyÊcơÊvàÊtháchÊthứcÊtiềmÊẩn: 

- PhụÊthuộcÊcaoÊvàoÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩu: 

NguyênÊ liệuÊ chínhÊ nhưÊ axitÊ photphoric,Ê amoniacÊ vàÊ lưuÊ huỳnhÊ vẫnÊ phảiÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊẢÊRậpÊXêÊÚtÊvàÊNga.ÊBiếnÊđộngÊgiáÊhoặcÊchínhÊsáchÊhạnÊ

chếÊxuấtÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊnàyÊcóÊthểÊlàmÊtăngÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

- SứcÊépÊcạnhÊtranhÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấp 

DAPÊvàÊMAPÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊcóÊgiáÊbánÊthấpÊhơnÊkhoảngÊ8–10%ÊsoÊvớiÊgiáÊ

thànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊgâyÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽ,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊquyÊmôÊvừaÊvàÊnhỏ. 

- NguyÊcơÊgianÊlậnÊthươngÊmạiÊvàÊchuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊpháp 

MộtÊsốÊlôÊhàngÊcóÊdấuÊhiệuÊthayÊđổiÊnhãnÊmác,ÊkhaiÊsaiÊmãÊHSÊđểÊgiảmÊthuếÊnhậpÊ

khẩu,ÊảnhÊhưởngÊtớiÊtínhÊminhÊbạchÊcủaÊthịÊtrường. 

- RủiÊroÊtừÊxuÊhướngÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu 

CácÊnướcÊđangÊtăngÊcườngÊbiệnÊphápÊbảoÊhộÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphânÊbón,ÊtrongÊđóÊ

cóÊ khảÊ năngÊ siếtÊ chặtÊ quyÊ địnhÊ vềÊ tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trường,Ê carbonÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốc,Ê cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ khảÊ năngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊ

Nam. 

- TácÊđộngÊcủaÊchínhÊsáchÊthuếÊvàÊchiÊphíÊlogistics 

ViệcÊthuếÊGTGTÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊvẫnÊchưaÊđượcÊkhấuÊtrừÊđầuÊvàoÊkhiếnÊdoanhÊ

nghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊgặpÊkhóÊkhănÊvềÊdòngÊtiền. 

ChiÊphíÊvậnÊchuyểnÊnộiÊđịaÊvàÊcontainerÊ tăngÊdoÊ thiếuÊ tàu,ÊkhiếnÊgiáÊ thànhÊsảnÊ

xuấtÊđộiÊlên. 
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4.ÊKhuyếnÊnghị 

(1)ÊỔnÊđịnhÊsảnÊxuấtÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊcungÊtrongÊnước 

CơÊcấuÊlạiÊchuỗiÊcungÊứngÊđầuÊvào,ÊtăngÊtỉÊlệÊnộiÊđịaÊhóaÊthôngÊquaÊđầuÊtưÊvàoÊ

cácÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊnguyênÊliệuÊtrungÊgian.ÊĐẩyÊmạnhÊhợpÊtácÊgiữaÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊtrongÊnướcÊđểÊchiaÊsẻÊnguồnÊcung,ÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊvàÊlưuÊkho. 

XâyÊdựngÊkếÊhoạchÊdựÊtrữÊnguyênÊliệuÊchiếnÊlược,ÊgiảmÊrủiÊroÊkhiÊthịÊtrườngÊquốcÊ

tếÊbiếnÊđộng. 

(2)ÊTheoÊdõi,ÊdựÊbáoÊvàÊcảnhÊbáoÊsớmÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường 

TăngÊcườngÊcôngÊtácÊphânÊtích,ÊdựÊbáoÊgiáÊthếÊgiới;ÊcậpÊnhậtÊchínhÊsáchÊxuấtÊ–Ê

nhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcácÊnướcÊlớnÊ(TrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊNga). 

VậnÊhànhÊhiệuÊquảÊhệÊ thốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊngànhÊphânÊbón,ÊphốiÊhợpÊvớiÊCụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊphátÊhiệnÊsớmÊnguyÊcơÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊtrợÊcấp. 

(3)ÊTăngÊcườngÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

TheoÊdõiÊsátÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊdấuÊhiệuÊbấtÊthường;ÊnếuÊcầnÊthiết,ÊxemÊxétÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊtựÊvệ. 

HỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊdữÊliệuÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊđểÊcóÊcơÊsởÊkhángÊ

kiệnÊkhiÊcần. 

ĐẩyÊmạnhÊkiểmÊsoátÊ chấtÊ lượngÊhàngÊnhậpÊkhẩu,Ê tránhÊgianÊ lậnÊvềÊnguồnÊgốc,Ê

xuấtÊxứ. 

(4)ÊHỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh 

HướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng,ÊgiảmÊ

phátÊthảiÊđểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊmới. 

ĐàoÊtạoÊdoanhÊnghiệpÊnhỏÊvàÊvừaÊvềÊphápÊluậtÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊquyÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊvàÊbiệnÊphápÊkhángÊkiện. 
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TăngÊ cườngÊ xúcÊ tiếnÊ thươngÊmại,Ê kếtÊ nốiÊ quaÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ CPTPP,Ê EVFTA,Ê

RCEPÊđểÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu. 

(5)ÊChínhÊsáchÊđiềuÊtiếtÊvàÊhỗÊtrợÊcủaÊNhàÊnước 

ĐềÊxuấtÊđiềuÊchỉnhÊchínhÊsáchÊthuếÊGTGTÊđốiÊvớiÊphânÊbón,Ê tạoÊđiềuÊkiệnÊchoÊ

doanhÊnghiệpÊđượcÊkhấuÊtrừÊthuếÊđầuÊvào. 

XâyÊdựngÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊgiữaÊcácÊBộ,ÊngànhÊđểÊđiềuÊ tiếtÊcungÊcầu,ÊđảmÊbảoÊ

bìnhÊổnÊgiáÊtrongÊmùaÊvụÊcaoÊđiểm. 

TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊkiểmÊtraÊchốngÊgianÊlậnÊthươngÊmạiÊvàÊchuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊ

pháp. 

III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

 

VánÊ gỗÊMDFÊ làÊ vánÊ sợiÊ gỗÊmậtÊ độÊ trungÊ bìnhÊ (MediumÊDensityÊ FibreboardÊ–Ê

MDF),ÊlàÊsảnÊphẩmÊgỗÊcôngÊnghiệpÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊsợiÊgỗÊhoặcÊvậtÊliệuÊcóÊ

chứaÊcelluloseÊđượcÊnghiềnÊnhỏ,ÊtrộnÊvớiÊchấtÊkếtÊdínhÊ(nhựaÊtổngÊhợpÊnhưÊurê-

formaldehyde,Êmelamine,Êphenol-formaldehyde)ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhác,ÊsauÊđóÊ

đượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊvàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊcóÊđộÊdày,ÊmậtÊđộÊvàÊ

cấuÊtrúcÊđồngÊnhất. 

HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Ê

veneer,Êlaminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.). 
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CácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,ÊmậtÊđộÊtừÊ450Êkg/

m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊlàÊ1.220ÊmmÊ×Ê2.440ÊmmÊhoặcÊ

1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 

SảnÊphẩmÊđượcÊ sửÊdụngÊchủÊyếuÊ trongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊ thất,Ê tủ,Êkệ,Ê sàn,Ê

cửa,ÊváchÊngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊgồm:Ê4411.12.00,Ê4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊ

trênÊ2,81ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024Ê

đãÊxuấtÊsiêuÊ13,06ÊtỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊhàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊtăngÊ

trongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊxẻ,ÊgỗÊ

dán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊdán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊphụcÊvụÊ

choÊ chếÊ biếnÊ đồÊ gỗÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ tiêuÊ dùngÊ trongÊ nước.Ê BiểuÊ đồÊ 1Ê chỉÊ raÊ kimÊ

ngạchÊ nhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNamÊ theoÊ cácÊnămÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊnămÊ

2021Ê tớiÊnămÊ2024ÊvàÊ soÊ sánhÊgiáÊ trịÊ nhậpÊkhẩuÊ theoÊ thángÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ

2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 

Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 
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NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,Ê

tuyÊ nhiên,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊG&SPGÊ vẫnÊ tậpÊ trungÊ ởÊ nămÊ thịÊ trườngÊ chínhÊ làÊ

TrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ từÊ

nămÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ trongÊ nămÊ 2024Ê đạtÊ 1,81Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 64,4%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 

ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊtriểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

định,ÊtuyÊnhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊđàÊtăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊmặtÊ

vàÊkhắcÊphụcÊcácÊtháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊcôngÊ

nghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊ

bềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊMDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊ

khẩuÊvánÊgỗÊMDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

a.ÊSảnÊlượngÊ–ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ-Ê5ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ2ÊchoÊthấyÊthángÊ1/2025,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ93,8ÊnghìnÊm3,Ê

vớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ25,5ÊtriệuÊUSD.ÊThángÊ2/2025,ÊsảnÊlượngÊgiảmÊxuốngÊcònÊ

khoảngÊ79,8ÊnghìnÊm3ÊvàÊkimÊngạchÊcònÊkhoảngÊ22,5ÊtriệuÊUSD,ÊphảnÊánhÊnhịpÊ

điềuÊchỉnhÊsauÊgiaiÊđoạnÊnhậpÊmạnhÊđầuÊnăm. 
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ThángÊ3/2025,ÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊđềuÊbậtÊtăngÊmạnh,ÊđạtÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ

110,2ÊnghìnÊm³ÊvàÊ28,8ÊtriệuÊUSDÊ–ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnăm.ÊSangÊ

thángÊ4/2025,ÊsảnÊlượngÊgiảmÊvềÊkhoảngÊ80,1ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊcònÊkhoảngÊ

22,3Ê triệuÊ USD;Ê đếnÊ thángÊ 5/2025,Ê sảnÊ lượngÊ đạtÊ khoảngÊ 94,8Ê nghìnÊ m³,Ê kimÊ

ngạchÊđạtÊkhoảngÊ26,2Ê triệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊ thángÊ4,Ê thángÊ5/2025ÊghiÊnhậnÊmứcÊ

thayÊđổiÊkhôngÊquáÊđộtÊbiến,ÊchoÊthấyÊhoạtÊđộngÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđangÊvậnÊđộngÊ

quanhÊmộtÊmặtÊbằngÊổnÊđịnhÊhơnÊsauÊgiaiÊđoạnÊ“đỉnh”ÊthángÊ3. 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ5ÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ3ÊchoÊthấyÊcảÊsảnÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđềuÊtăngÊliênÊtụcÊ

quaÊ cácÊnămÊ2023–2025.ÊThángÊ5/2023,Ê sảnÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊkhoảngÊ33,0Ê

nghìnÊm³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ13,1Ê triệuÊUSD.ÊĐếnÊ thángÊ5/2024,Ê sảnÊ lượngÊ

tăngÊ lênÊkhoảngÊ59,6Ê nghìnÊm³Ê (tăngÊkhoảngÊ80,5%Ê soÊvớiÊ thángÊ5/2023),Ê kimÊ

ngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ20,8ÊtriệuÊUSDÊ(tăngÊkhoảngÊ58,8%). 

ThángÊ5/2025,ÊsảnÊlượngÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊkhoảngÊ94,8ÊnghìnÊm³,ÊcaoÊhơnÊkhoảngÊ

59,0%ÊsoÊvớiÊ thángÊ5/2024ÊvàÊkhoảngÊ187,1%ÊsoÊvớiÊ thángÊ5/2023.ÊKimÊngạchÊ

thángÊ5/2025ÊđạtÊkhoảngÊ26,2ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊkhoảngÊ25,9%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2024Ê

vàÊgầnÊgấpÊđôiÊ(khoảngÊ99,9%)ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊnhuÊcầuÊ
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nhậpÊkhẩuÊMDFÊkhôngÊchỉÊtăngÊtheoÊlũyÊkếÊnhiềuÊthángÊmàÊcònÊtăngÊmạnhÊngayÊ

tạiÊtừngÊthờiÊđiểmÊcùngÊkỳÊhàngÊnăm. 

BiểuÊđồÊ4:Ê 

SảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TínhÊlũyÊkếÊ5ÊthángÊđầuÊnăm,ÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊnămÊ2023ÊđạtÊkhoảngÊ

156,1ÊnghìnÊm³ÊvớiÊkimÊngạchÊkhoảngÊ63,4ÊtriệuÊUSD.ÊNămÊ2024,ÊcácÊconÊsốÊnàyÊ

lầnÊ lượtÊ tăngÊ lênÊkhoảngÊ240,2ÊnghìnÊm³ÊvàÊ83,0Ê triệuÊUSD.ÊĐếnÊnămÊ2025,Ê5Ê

thángÊđầuÊnămÊghiÊnhậnÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ458,8ÊnghìnÊm³ÊvàÊkimÊngạchÊkhoảngÊ

125,4ÊtriệuÊUSD. 

SoÊvớiÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊkhoảngÊ

91,0%Ê vềÊ sảnÊ lượngÊ vàÊ 51,0%Ê vềÊ kimÊ ngạch;Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ 2023,ÊmứcÊ tăngÊ

tươngÊứngÊlàÊ193,9%ÊvàÊ97,8%.ÊĐộÊdốcÊtăngÊcủaÊcộtÊsảnÊlượngÊlớnÊhơnÊđángÊkểÊ

soÊvớiÊcộtÊkimÊngạch,ÊchoÊthấyÊtốcÊđộÊtăngÊlượngÊcaoÊhơnÊtốcÊđộÊtăngÊgiáÊtrị,ÊhàmÊ

ýÊgiáÊbìnhÊquânÊmỗiÊm³ÊMDFÊcóÊxuÊhướngÊgiảm.ÊQuyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊđangÊ

mởÊrộngÊrấtÊnhanh,ÊtạoÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊMDFÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,Ê

đặcÊbiệtÊởÊphânÊkhúcÊgiáÊthấpÊ–ÊtrungÊbình. 
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b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê(USD/

m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ĐơnÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊMDFÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊdaoÊđộngÊtrongÊ

vùngÊ260–285ÊUSD/m3.ÊCụÊthể,ÊthángÊ1/2025ÊđạtÊkhoảngÊ272,4ÊUSD/m³;ÊthángÊ

2/2025ÊtăngÊlênÊkhoảngÊ282,0ÊUSD/m³;ÊthángÊ3/2025ÊgiảmÊxuốngÊkhoảngÊ261,6Ê

USD/m³Ê –Ê mứcÊ thấpÊ nhấtÊ trongÊ 5Ê tháng;Ê thángÊ 4/2025Ê tăngÊ trởÊ lạiÊ lênÊ khoảngÊ

278,3ÊUSD/m³;Ê đếnÊ thángÊ5/2025,ÊđơnÊgiáÊ tiếpÊ tụcÊ daoÊđộngÊquanhÊmứcÊ276,4Ê

USD/m³. 

DiễnÊbiếnÊnàyÊchoÊthấyÊmặtÊbằngÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnămÊ2025ÊduyÊtrìÊởÊvùngÊ

thấpÊsoÊvớiÊcácÊnămÊtrước,ÊvớiÊmộtÊsốÊthờiÊđiểmÊgiảmÊsâuÊ(nhưÊthángÊ3)ÊtạoÊđiềuÊ

kiệnÊđểÊdoanhÊnghiệpÊ đẩyÊmạnhÊ nhậpÊkhẩu,Ê sauÊđóÊgiáÊ phụcÊhồiÊ nhưngÊkhôngÊ

vượtÊquáÊvùngÊ280–285ÊUSD/m³. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-ÊCùngÊkỳÊthángÊ5ÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê(USD/

m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ĐơnÊgiáÊbìnhÊquânÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊthángÊ5/2023ÊởÊmứcÊkhoảngÊ396,9ÊUSD/m³;Ê

thángÊ 5/2024Ê giảmÊ xuốngÊ khoảngÊ 349,1Ê USD/m³Ê (giảmÊ khoảngÊ 12,0%Ê soÊ vớiÊ

thángÊ5/2023);ÊđếnÊthángÊ5/2025ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊcònÊkhoảngÊ276,4ÊUSD/m³Ê(thấpÊ

hơnÊkhoảngÊ20,8%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2024ÊvàÊkhoảngÊ30,3%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023). 

NhưÊvậy,ÊngayÊtạiÊcùngÊkỳÊthángÊ5,ÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgiảmÊtổngÊcộngÊhơnÊ

30%ÊtrongÊvòngÊ2Ênăm,Ê trongÊkhiÊ sảnÊ lượngÊvàÊkimÊngạchÊcùngÊkỳÊ thángÊ5Ê lạiÊ

tăngÊrấtÊmạnh.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊnhậpÊđượcÊnhiềuÊ

MDFÊhơnÊvớiÊchiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊhơnÊrõÊrệt,Ê tạoÊdưÊđịaÊgiảmÊgiáÊ thànhÊsảnÊ

phẩmÊgỗ/nộiÊthất,ÊnhưngÊcũngÊđồngÊthờiÊgiaÊtăngÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊđốiÊvớiÊ

cácÊnhàÊmáyÊMDFÊtrongÊnước. 

BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ–Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023–2025Ê(USD/m3) 
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XétÊbìnhÊquânÊ5ÊthángÊđầuÊnăm,ÊđơnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiảmÊtừÊkhoảngÊ406,1Ê

USD/m³ÊnămÊ2023ÊxuốngÊkhoảngÊ345,7ÊUSD/m³ÊnămÊ2024ÊvàÊcònÊkhoảngÊ273,3Ê

USD/m³Ê nămÊ 2025.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ khốiÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ rấtÊ mạnh,Ê xuÊ

hướngÊgiảmÊgiáÊkéoÊdàiÊnàyÊcủngÊcốÊnhậnÊđịnhÊvềÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊgiáÊtừÊMDFÊ

nhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtrongÊnước,ÊđặcÊbiệtÊởÊphânÊkhúcÊMDFÊphổÊthông. 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

TrongÊthángÊ5/2025,ÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊchoÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtậpÊ

trungÊchủÊyếuÊvàoÊmộtÊsốÊđốiÊ tácÊ lớn.ÊNhómÊcácÊ thịÊ trườngÊhàngÊđầuÊchiếmÊ tỷÊ

trọngÊtuyệtÊđốiÊvềÊkhốiÊlượngÊvàÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu. 

-ÊChina:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ67.129,6Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ70,8%ÊtổngÊkhốiÊlượng),Ê

kimÊngạchÊkhoảngÊ16,34ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ62,3%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊ

giáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ243,4ÊUSD/m³. 

-Ê Thailand:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 20.041,1Ê m³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 21,1%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),Ê kimÊ ngạchÊ khoảngÊ 7,08Ê triệuÊ USDÊ (chiếmÊ khoảngÊ 27,0%Ê tổngÊ kimÊ

ngạch),ÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ353,0ÊUSD/m³. 

-Ê NewÊ Zealand:Ê sảnÊ lượngÊ khoảngÊ 2.681,0Ê m³Ê (chiếmÊ khoảngÊ 2,8%Ê tổngÊ khốiÊ

lượng),ÊkimÊngạchÊkhoảngÊ0,92ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạch),Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ343,1ÊUSD/m³. 

-ÊMalaysia:ÊsảnÊlượngÊkhoảngÊ1.770,0Êm³Ê(chiếmÊkhoảngÊ1,9%ÊtổngÊkhốiÊlượng),Ê

kimÊngạchÊkhoảngÊ0,78ÊtriệuÊUSDÊ(chiếmÊkhoảngÊ3,0%ÊtổngÊkimÊngạch),ÊđơnÊgiáÊ

bìnhÊquânÊkhoảngÊ440,7ÊUSD/m³. 

TrongÊcơÊcấuÊnày,ÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLanÊgiữÊvaiÊtròÊtrụÊcộtÊ

vềÊnguồnÊcung,ÊtrongÊđóÊTrungÊQuốcÊnổiÊbậtÊvớiÊlợiÊthếÊgiáÊthấpÊvàÊkhốiÊlượngÊ

lớn,Ê cònÊTháiÊLanÊvàÊcácÊ thịÊ trườngÊnhưÊNewÊZealand,ÊMalaysiaÊ cungÊcấpÊcácÊ

dòngÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊhơn.ÊSựÊkếtÊhợpÊgiữaÊnguồnÊhàngÊgiáÊthấpÊvàÊnguồnÊ

hàngÊchấtÊlượngÊcaoÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊchủÊđộngÊđaÊdạngÊhóaÊ

nguồnÊcungÊđểÊvừaÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊvừaÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊnhuÊcầuÊđaÊ

dạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ–ÊThángÊ5/2025Ê(TopÊ5ÊtheoÊkhốiÊ

lượngÊm3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊthếÊ

vềÊgiáÊvàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊtrungÊ

vàÊdàiÊhạnÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊphíÊđầuÊ

vào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊ từÊ thịÊ trườngÊchủÊlực,ÊViệtÊ

NamÊcầnÊtừngÊbướcÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

trongÊnước. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

TheoÊ cácÊ báoÊ cáoÊ vàÊ danhÊ sáchÊ từÊ cácÊ nguồnÊ nhưÊ nghiênÊ cứuÊ vàÊ báoÊ chíÊ

trongÊnước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊdo-

anhÊnghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

ā KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊ

Phú. 

ā VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

ā VRGÊQuảngÊTrị,ÊVRGÊKiênÊGiang,Ê vàÊVRGÊKonÊTum,Ê thuộcÊTậpÊ đoànÊ

CôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 
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ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 

DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊthêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊnhưÊAD21,Ê trongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊbaoÊ

gồmÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,ÊCôngÊtyÊTNHHÊDongwhaÊViệtÊ

Nam,ÊCôngÊ tyÊCổÊ phầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊ tyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊ

MDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

CôngÊsuấtÊcủaÊngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊđượcÊ

ướcÊtínhÊnhưÊsau: 

ā KimÊ Tín:Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ côngÊ tyÊ cungÊ cấp,Ê tổngÊ côngÊ suấtÊ đạtÊ

1,200,000Êm³/nămÊvàoÊnămÊ2022,ÊvàÊ cóÊ thểÊduyÊ trìÊ ởÊmứcÊnàyÊvàoÊnămÊ2024-

2025. 

ā VRGÊDongwha:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊsuấtÊ

sảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/năm. 

ā VRGÊQuảngÊTrị:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊMDFÊQuảngÊTrịÊ-ÊMDFÊVRGÊ

QuảngÊ Trị,Ê cóÊ haiÊ nhàÊmáyÊ vớiÊ côngÊ suấtÊ 60,000Êm³/nămÊ vàÊ 120,000Êm³/năm,Ê

tổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊ thôngÊ tinÊđượcÊcôngÊ tyÊcungÊcấp,ÊcôngÊ

suấtÊướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 

TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.Ê

TuyÊnhiên,ÊcóÊ thểÊcóÊ thêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊ

KonÊTum,Ê vàÊKimÊAn,Ê vớiÊ côngÊ suấtÊ bổÊ sung,Ê nângÊ tổngÊ côngÊ suấtÊ ngànhÊ lênÊ

khoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ

thấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊ lýÊ thuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊ thểÊđápÊ

ứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

SảnÊLượngÊThựcÊTế 

TheoÊthôngÊ tinÊdoÊcôngÊtyÊKosmoÊViệtÊNamÊcungÊcấp,ÊsảnÊ lượngÊsảnÊxuấtÊ

MDFÊ củaÊViệtÊNamÊ nămÊ 2020Ê đạtÊ khoảngÊ 1,2Ê triệuÊm³,Ê tăngÊ 12%Ê soÊ vớiÊ nămÊ
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2019.ÊVớiÊ sựÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊ

khác,ÊsảnÊlượngÊthựcÊtếÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊtrênÊgiảÊ

địnhÊ rằngÊ cácÊ nhàÊmáyÊ hoạtÊ độngÊ ởÊ mứcÊ 80-90%Ê côngÊ suất,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ xuÊ

hướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

b.ÊTìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊgỗÊ

lắpÊghép,ÊtủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.ÊTheoÊ

báoÊTuổiÊTrẻÊOnlineÊnămÊ2024ÊvềÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ“madeÊinÊVietÊNam”,ÊkếtÊ

quảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊkhoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊ

nghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)ÊchoÊnộiÊthất,ÊtrongÊkhiÊchỉÊ32%ÊvẫnÊưuÊ

tiênÊgỗÊtựÊnhiên.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊrõÊrệtÊsangÊsửÊdụngÊ

vánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊMDFÊtrongÊnước. 

ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊtậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMekong,Ê

MDFÊVRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊphânÊphốiÊ rộngÊkhắpÊvớiÊ tổngÊ

kho,ÊđạiÊlýÊcấpÊ1ÊvàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊsinhÊtháiÊ

từÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊphủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊthấtÊtrọnÊgói.ÊĐiềuÊ

nàyÊchoÊ thấyÊ thịÊ trườngÊ trongÊnướcÊkhôngÊchỉÊ làÊđầuÊraÊphụÊmàÊđangÊ trởÊthànhÊ

mộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊMDF. 

VềÊxuấtÊkhẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊtrongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊvánÊ

gỗÊ côngÊnghiệpÊ (baoÊgồmÊMDF)ÊđángÊ chúÊýÊ trongÊkhuÊvực.TheoÊđạiÊdiệnÊTậpÊ

đoànÊKESÊchoÊbiếtÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ

3.000ÊcontainerÊ sảnÊphẩmÊđếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊ lãnhÊ thổ;Ê riêngÊsànÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊMỹÊđạtÊtrênÊ3ÊtriệuÊm2/năm.ÊMộtÊsốÊ

nhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊMDFÊMekong…ÊcũngÊthamÊgiaÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊẤnÊĐộ,ÊTrungÊĐông,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊvàÊcácÊnướcÊĐôngÊNamÊÁ. 

ỞÊquyÊmôÊngành,ÊViệtÊNamÊlàÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊlớnÊtrongÊ

khuÊvực.ÊTheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊ

sảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊgầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊkhoảngÊ9,2Ê

tỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊmụcÊtiêuÊnămÊ

2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊcấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ

nhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 
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ThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊ

vềÊthịÊtrườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊ

USDÊvàoÊnămÊ2025,ÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊsoÊvớiÊnămÊtrước,ÊtrongÊkhiÊkhoảngÊ90%Ê

đồÊnộiÊthấtÊbánÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊhiệuÊnướcÊ

ngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊđịaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊvàÊđồÊgỗÊtrongÊ

nướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊ

épÊliênÊtụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊtiênÊ

tiếnÊtrênÊthếÊgiới.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊVRG…ÊđềuÊ

côngÊ bốÊ đápÊứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2Ê vềÊ nồngÊ độÊ formaldehyde,Ê

tuânÊthủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊphátÊ

thảiÊcủaÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊchâuÊÂu.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊcònÊđạtÊchứngÊnhậnÊFSCÊ

vềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,ÊtăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊ

tế. 

NhưÊvậy,ÊxétÊvềÊnăngÊlựcÊcôngÊnghệÊvàÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊlượng,ÊngànhÊMDFÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊlớnÊtrongÊkhuÊvực.Ê

LợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊgiúpÊMDFÊ

“madeÊinÊVietÊNam”ÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊchịuÊápÊlựcÊlớnÊ

từÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtừÊ

MDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊvàÊđẩyÊmạnhÊcácÊ

dòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊvánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDF 

NhuÊcầuÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊvánÊgỗÊMDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊ tiếpÊtụcÊ tăngÊ

nhờÊcácÊđộngÊlựcÊsau: 

ā TăngÊtrưởngÊtiêuÊdùngÊnộiÊđịaÊvàÊđôÊthịÊhóa:ÊCácÊnghiênÊcứuÊvềÊtiêuÊdùngÊ

vàÊbánÊlẻÊchoÊthấyÊtầngÊlớpÊtrungÊlưuÊvàÊchiÊtiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊthấtÊtạiÊViệtÊNamÊ
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tiếpÊtụcÊtăngÊđềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊcôngÊnghiệp,Ê

trongÊđóÊMDFÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực. 

ā XuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊtừÊgỗÊtựÊnhiênÊsangÊgỗÊcôngÊnghiệp:ÊKhảoÊsátÊngườiÊ

tiêuÊdùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)ÊchoÊnộiÊ

thấtÊđãÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊđềuÊvềÊchấtÊ

lượngÊvàÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 

ā NhuÊcầuÊquốcÊ tếÊđốiÊ vớiÊ sảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,Ê kimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ20,3%ÊsoÊvớiÊ2023;Ê

mụcÊtiêuÊchoÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD,ÊchoÊthấyÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊ

gỗÊ(trongÊđóÊMDFÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊhồiÊkháÊmạnh. 

ā DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊsợiÊ

(MDF/HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Êm³,ÊvớiÊ

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊ

đó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊrõÊnhuÊcầuÊtăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

đãÊđượcÊmởÊrộng. 

NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊ

gỗ)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊcôngÊ

nghiệpÊhóa”ÊtrongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 

QuyÊmô,ÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊthịÊtrườngÊvàÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNam 

ā QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

o ThịÊ trườngÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ (wood-basedÊ panels)Ê củaÊViệtÊNamÊ (baoÊ

gồmÊMDF,Ê HDF,Ê PB,Ê OSB,Ê plywood…)Ê đượcÊ ướcÊ tínhÊ đạtÊ khoảngÊ 861Ê triệuÊ

USDÊnămÊ2024ÊvàÊdựÊbáoÊtăngÊlênÊkhoảngÊ1,585ÊtỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,ÊtươngÊ

ứngÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030. 

o MDFÊ làÊ mộtÊ trongÊ cácÊ phânÊ khúcÊ quanÊ trọngÊ củaÊ nhómÊ vánÊ gỗÊ côngÊ

nghiệp.ÊMặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊ
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vánÊsợiÊ(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊtăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊtrongÊnộiÊ

thấtÊphẳng,ÊvánÊsànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

ā NăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

o VềÊ côngÊ suất:Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ lớnÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊtổngÊcôngÊsuấtÊlênÊtớiÊvàiÊtriệuÊ

m³/năm,ÊtrongÊđóÊchỉÊriêngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊcủaÊKimÊTínÊđãÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊ

m³/nămÊvàÊ cònÊ kếÊ hoạchÊmởÊ rộngÊ thêm,Ê nhàÊmáyÊVRGÊDONGWHAÊcũngÊ đạtÊ

côngÊsuấtÊkhoảngÊ650.000Êm³/năm. 

o VềÊ côngÊ nghệÊ–Ê chấtÊ lượng:ÊNhiềuÊdâyÊ chuyềnÊMDFÊmớiÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊépÊ liênÊ tụcÊhiệnÊđại,Ê đápÊứngÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊE0/E1,ÊCARBÊP2ÊvàÊQCVNÊ

16:2023/BXDÊ vềÊ nồngÊ độÊ formaldehyde,Ê đủÊ điềuÊ kiệnÊ cungÊ ứngÊ choÊ cácÊ thịÊ

trườngÊkhóÊtínhÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 

o VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊtừÊrừngÊ

trồngÊ–ÊsảnÊxuấtÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊbềÊmặtÊ–ÊsànÊgỗÊ–ÊđồÊgỗÊnộiÊthất,ÊgiúpÊgiảmÊchiÊ

phí,ÊchủÊđộngÊnguyênÊliệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊlượng. 

TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

ā NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvớiÊlợiÊthếÊvềÊquyÊ

môÊvàÊcôngÊsuấtÊdưÊthừa,ÊkhiếnÊgiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊởÊ

mứcÊthấpÊ(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊtheoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊcủaÊkhuÊvực. 

ā ChiÊ phíÊ tàiÊ chínhÊ vàÊ chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ tiêuÊ chuẩnÊ (môiÊ trường,Ê phátÊ thải,Ê

nguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊpháp)ÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊvàoÊ

giáÊbánÊcònÊhạnÊchế,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊMDFÊphổÊthôngÊphảiÊcạnhÊ

tranhÊtrựcÊdiệnÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊtổngÊthể,ÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊcóÊlợiÊthếÊrõÊvềÊcôngÊnghệÊvàÊchuỗiÊ

giáÊtrị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊphânÊ

khúcÊsảnÊphẩmÊphổÊthông. 
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b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

NguyÊcơÊđeÊdoạÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước 

ā ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

o GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ200–210ÊUSD/m³Ê(nămÊgầnÊđây),Ê

trongÊkhiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊ trongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊ tăngÊ(gỗÊ

nguyênÊ liệu,Ê điện,Ê logistics,Ê chiÊ phíÊ tàiÊ chính,Ê chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ chuẩnÊmựcÊmôiÊ

trường),ÊkhiếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊcácÊdòngÊMDFÊphổÊthông. 

o NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊđãÊđạtÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/năm,ÊnếuÊcộngÊ

cảÊcácÊdựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊtiếnÊ

độ),ÊnguyÊcơÊdưÊcôngÊsuấtÊnộiÊđịaÊlàÊnếuÊkhôngÊquảnÊtrịÊ tốtÊbàiÊtoánÊcạnhÊtranhÊ

vớiÊhàngÊnhập. 

ā TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 

o CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊlớn,ÊcóÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊ(rừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ

–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊnhờÊ

chiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 

o NgượcÊlại,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊsảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊthô,ÊítÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊdễÊbịÊbàoÊmònÊ lợiÊnhuận,Ê thậmÊchíÊbịÊđẩyÊ raÊkhỏiÊ thịÊ

trườngÊnếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊởÊ

mứcÊthấpÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

ā TácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

o GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊrẻÊ làÊlợiÊ thếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊ

thất,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhómÊsảnÊxuấtÊchoÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊliệu. 

o TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊthịÊtrườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊ

thờiÊgianÊdài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ“bópÊ

nghẹt”,ÊdẫnÊtớiÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊtrungÊ–ÊdàiÊhạn. 

TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊhiệnÊ

hữu,ÊnhưngÊmứcÊđộÊkhácÊnhauÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp.ÊVấnÊđềÊkhôngÊchỉÊlàÊ
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“nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊbaoÊlâuÊvàÊcấuÊ

trúcÊsảnÊphẩmÊraÊsao. 

KhuyếnÊnghịÊvềÊchiếnÊlượcÊchínhÊsách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

ā TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

o XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước.Ê 

o KhiÊxuấtÊhiệnÊdấuÊhiệuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ liênÊ tụcÊ thấpÊhơnÊchiÊphíÊ sảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊtrongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊgianÊđủÊdàiÊvàÊgâyÊthiệtÊhạiÊrõÊrệtÊchoÊngành,Ê

cầnÊxemÊxétÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊgiáÊkhảÊnăngÊ

mởÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

ā CânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 

o ViệtÊNamÊđãÊtừngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTháiÊLanÊvàÊMalaysia,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊdụngÊ

côngÊcụÊphòngÊvệ. 

o TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊtăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ khiÊ hộiÊ tụÊ đủÊ bằngÊ chứngÊ vàÊ cóÊ đánhÊ giáÊ tácÊ độngÊ toànÊ

chuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊnày. 

ā ĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

o TăngÊ cườngÊ kiểmÊ tra,Ê giámÊ sátÊ việcÊ tuânÊ thủÊQCVNÊ16:2023/BXD,Ê tiêuÊ

chuẩnÊ E0/E1,Ê formaldehyde,Ê anÊ toànÊ sứcÊ khỏeÊ đốiÊ vớiÊ cảÊ hàngÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nướcÊvàÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

o ĐẩyÊnhanhÊlộÊtrìnhÊápÊdụngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp,Ê

chuẩnÊmựcÊmôiÊtrườngÊtươngÊthíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊkhẩu,Ê

quaÊđóÊ loạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊ rẻÊbấtÊ thường”ÊkhôngÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊ
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thuật,Ê đồngÊ thờiÊ khuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnướcÊđầuÊ tưÊvàoÊ côngÊnghệÊ

sạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊphẩm. 

ā ChínhÊsáchÊhỗÊ trợÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊ

nước 

o HỗÊtrợÊtínÊdụng,Êthuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–ÊphátÊtriển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊchấtÊ lượngÊcaoÊ (E0,Ê chốngÊẩm,Ê chốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊ sảnÊ

phẩmÊsauÊMDFÊ(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊ thất,ÊvánÊsàn),Ê thayÊvìÊchỉÊ tậpÊtrungÊvàoÊMDFÊ

phổÊthông. 

o KhuyếnÊkhíchÊmôÊhìnhÊ liênÊkếtÊ rừngÊ trồngÊ–ÊMDFÊ–Ê nộiÊ thấtÊ trênÊ cơÊ sởÊ

vùngÊnguyênÊliệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊliệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊgốcÊ

hợpÊphápÊvàÊổnÊđịnhÊcungÊứng. 

(ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

ā KhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 

o ThayÊvìÊlaoÊvàoÊcuộcÊđuaÊgiảmÊgiáÊđếnÊđáy,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊdịchÊchuyểnÊ

dầnÊsangÊphânÊkhúcÊcóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcaoÊ (MDFÊchốngÊẩm,Ê chịuÊnước,ÊchốngÊ

cháy,ÊsiêuÊmịnÊchoÊsơnÊphủ,ÊMDFÊxanhÊthânÊthiệnÊmôiÊtrường…),ÊnơiÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 

ā ĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

o ƯuÊ tiênÊ chiếnÊ lượcÊ tíchÊhợpÊ từÊ rừngÊ trồngÊ–ÊMDFÊ–Ê vánÊphủÊ–Ê nộiÊ thất,Ê

hoặcÊliênÊkếtÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊđịnh,Ê

giảmÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

ā ĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

o ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊ

cóÊthểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu,Ê

tránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊthảiÊkhiÊgiáÊ

biếnÊđộng”. 

ā TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 
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o CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)Ê

làÊcảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊ

sốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊsách,ÊdữÊ

liệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩu. 

 


